Bài 2: TẦN SỐ. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI
Tuần: Tiết:

Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 9 Thời gian thực hiện: ( 04 tiết )

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
· Xác định được tần số (frequency) của một giá trị.
· Xác định được tần số tương đối (relative frequency) của một giá trị.
· Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
· Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
2. Về năng lực:
· Năng lực chung:
· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực đặc thù:
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Giải được các dạng toán thực tế liên quan đến tần số, tần số tương đối.
· Năng lực mô hình hóa toán học: Lập được bảng tần số và tần số tương đối; vẽ được biểu đồ tần số và biểu đồ tần số tương đối từ các bài toán thực tế.
· Năng lực giao tiếp toán học: Học sinh nghe hiểu, đọc hiểu, vận dụng được vào giải bài tập.
· Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán: Qua việc sử dụng công cụ để vẽ biểu đồ tần số, biểu đồ tần số tương đối và bài tập.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
1. Giáo viên: SGK toán 8 cánh diều trang 16 đến trang 23, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, thước đo độ, bảng nhóm….
III. Tiến trình dạy học.
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu:
· Tạo hứng thú thu hút học sinh tìm hiểu nội dung bài học.
· Thông qua bài toán mở đầu học sinh bước đầu nhận thấy sự cần thiết của tần số và bảng tần số.
b) Nội dung: Trò chơi vận động: “Tay nhanh tay khéo”.
c) Sản phẩm: Bảng thống kê số lượng bóng hứng được vào sọt theo màu của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:


                                                                                                                 Trang 48
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV yêu cầu học sinh bốc thăm tham gia trò chơi.
· Luật chơi:
+ Có hai đội chơi, mỗi đội gồm hai thành viên.
+ Thành viên số 1 làm nhiệm vụ tung bóng. Thành viên số 2 làm nhiệm vụ hứng bóng vào sọt trong thời gian 3 phút.
+ Hết thời gian thành viên của cả hai đội có nhiệm vụ thống kê số lượng bóng theo màu mà đội mình hứng được vào bảng thống kê GV đã chuẩn bị sẵn.
+ Đội hứng được nhiều bóng hơn, lập bảng thống kê chính xác là đội giành chiến thắng và được nhận quà.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS hoạt động cá nhân bốc thăm để tham gia trò chơi.
· Trong quá chơi, thành viên của các đội chơi thực hiện theo luật chơi.
· Các HS còn lại theo dõi, cổ vũ bạn mình.
* Báo cáo, thảo luận
- Thành viên các đội chơi kiểm đếm bóng theo màu vào bảng thống kê.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét các đội chơi. Khen thưởng các bạn tham gia trò chơi.
· GV dẫn dắt vào bài mới: Có … quả bóng đỏ trong sọt. Vậy ta nói tần số của bóng đỏ là … Vậy tần số là gì? Để lập được bảng tần số chúng ta làm như thế nào? Cô và các em cùng đi vào tìm hiểu trong bài
học này.
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2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu:
· HS giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.
· HS xác định được tần số (frequency), tần số tương đối (relative frequency) của một giá trị.
· HS thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
· HS thiết lập được bảng tần số tương đối.
· Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
b) Nội dung:
· HS thực hiện các hoạt động 1, 2 và ví dụ 1, 2 trong SGK trang 16 đến 18 .
· HS thực hiện hoạt động 3 , ví dụ 3 trong sgk/trang 19 , 20 .
· HS thực hiện hoạt động 4 và các ví dụ 4 trong sách giáo khoa trang 21 ; 22 .
c) Sản phẩm:
· Đáp án của HS ở hoạt động 1, 2 và ví dụ 1, 2 trong SGK trang 16 đến 18 .

· Bài làm của HS ở hoạt động 3 , ví dụ 3 trong sgk/trang 19 , 20 .Số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình  x
4
5
6
7
8
Cộng
Tần số n
8
21
24
4
3
N  60

Điểm  x
5
6
7
8
9
Cộng
Tần số n
6
8
10
12
4
N  40


· Khái niệm: tần số, tần số tương đối
· Cách lập bảng tần số, tần số tương đối
· Biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn của mẫu số liệu thống kê đã cho
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Hoạt động nhóm đôi hoàn thành Hoạt động 1 (sgk/trang 16 ).
· Hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi:
+ Thế nào là tần số?
+ Các bước lập bảng tần số.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· Trao đổi với bạn bên cạnh, trả lời Hoạt động 1 (sgk/trang 16 ).
· Suy nghĩ, tìm hiểu trong sgk để trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.
* Báo cáo, thảo luận
· Một vài học sinh đứng tại chỗ báo cáo kết quả.
· Các HS còn lại theo dõi câu trả lời của bạn, nêu nhận xét (nếu có).
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét câu trả lời của HS. Khen ngợi các nhóm, học sinh hoạt động tốt.
· Chốt lại kiến thức cần ghi nhớ.
· GV nhấn mạnh cho học sinh: Đối với một mẫu dữ liệu thống kê, tần số của một giá trị phản ánh số lần lặp đi lặp lại của giá trị đó trong mẫu dữ liệu đó.
	I. Tần số. Bảng tần số. Biểu đồ tần số.
1. Tần số. Bảng tần số.
* Hoạt động 1 (sgk/trang 16 )
a) Có 5 giá trị khác nhau: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 .
b) Giá trị 4 xuất hiện 8 lần. Giá trị 5 xuất hiện 21 lần. Giá trị 6 xuất hiện 24 lần. Giá trị 7 xuất hiện 4 lần. Giá trị 8 xuất hiện 3 lần. Ta nói:
Mẫu dữ liệu thống kê trên có kích thước mẫu là 60 . Giá trị 4 có tần số là 8 ;
Giá trị 5 có tần số là 21 .
· Nhận xét: (sgk/trang 16 ).
· Kiến thức trọng tâm: Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu thống kê được gọi là tần số của giá trị đó.
Ta có bảng tần số:






· Cách lập bảng tần số: (sgk/trang 17 ).
· Chú ý: (sgk/trang 17 ).
· Nhận xét: (sgk/trang 18 ).

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân hoàn thành Ví dụ 1 (sgk/trang17 ).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ, làm bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
· Giơ tay trả lời ví dụ.
· HS còn lại chú ý theo dõi, nhận xét, góp ý bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
	Ví dụ 1 (sgk/trang17 ).
a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên có 5 giá trị khác nhau là: 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 .
b) Tần số của các giá trị trên lần lượt là: 6 ; 8 ; 10 ;
12 ; 4 .
c) Bảng tần số:



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	- Khen ngợi học sinh hoạt động tốt.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động nhóm bàn thực hiện Hoạt động 2 (sgk/trang 18 ).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Trao đổi với bạn cùng bàn để hoàn thiện Hoạt động 2 (sgk/trang 18 ) vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện HS treo bảng nhóm và trình bày cách vẽ biểu đồ.
· HS còn lại theo dõi và nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
· Khen ngợi nhóm học sinh hoạt động tốt.
· GV giới thiệu về biểu đồ tần số.
· GV chốt lại các bước để vẽ một biểu đồ tần số.
	2. Biểu đồ tần số.
· Hoạt động 2 (sgk/trang 18 )
Tần số (n)
14	12
12	10
10	8
8	6
6	4
4
2	Điểm
0
5	6	7	8	9
· Nhận xét: Biểu đồ vừa vẽ gọi là biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ đoạn thẳng.
· Kiến thức trọng tâm (sgk/trang 18 ).
· Người ta thường vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng.
· Các bước thực hiện:
Bước 1. Lập bảng tần số của mẫu dữ liệu thống kê đó.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng
biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số nhận được ở Bước 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Hoạt động cá nhân hoàn thành Ví dụ 2 (sgk/trang18 ).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh suy nghĩ, làm bài vào vở.
* Báo cáo, thảo luận
· Học sinh lên bảng trình bày bài làm.
· HS còn lại chú ý theo dõi, nhận xét, góp ý bài làm của bạn.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá bài làm của HS.
· Khen ngợi học sinh hoạt động tốt.
· GV giới thiệu chú ý trong sgk/trang
19 cho HS.
	Ví dụ 2 (sgk/trang 18 ).
a) Bảng tần số:




b) Biểu đồ tần số:


Số sản phẩm
x
2
3
4
5
Cộng
Tần số n
5
11
6
8
N  30
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	* Chú ý (sgk/trang 19 ).

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS hoạt động nhóm bàn thực hiện Hoạt động 3 (sgk/trang 19 ).
· Yêu cầu HS hoạt động cá nhân tìm hiểu trong sgk để phát biểu khái niệm tần số tương đối.
· Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi tìm hiểu các bước lập bảng tần số tương đối.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· Trao đổi với bạn cùng bàn hoàn thành Hoạt động 3 (sgk/trang 19 ) vào vở.
· HS suy nghĩ, trả lời các nhiệm vụ của GV giao.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm trình bày bài làm.
· Các nhóm còn lại nhận xét, góp ý cho bài làm nhóm bạn.
· HS giơ tay trả lời khái niệm tần số tương đối, các bước lập bảng tần số tương đối.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét bài làm của nhóm trình bày, thái độ làm việc của các nhóm. Khen ngợi nhóm hoạt động tốt.
· GV chốt nội dung kiến thức cần ghi
nhớ.
	II. Tần số tương đối. Bảng tần số tương đối. Biểu đồ tần số tương đối.
1. Tần số tương đối. Bảng tần số tương đối.
· Hoạt động 3 (sgk/trang 19 )
Tỉ số phần trăm của tần số n1  6 và số học sinh lớp
9C là: 6 . 100 %  15% .
40
Nhận xét: Tỉ số phần trăm đó được gọi là tần số tương đối của giá trị x1 . Kí hiệu: f1  15%
· Kiến thức trọng tâm:
+ Tần số tương đối (sgk/trang 20 ).
+ Cách lập bảng tần số tương đối (sgk/trang 20 ).

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi làm ví dụ 3 (sgk/trang 20 ).
	Ví dụ 3 (sgk/trang 20 ).
Mẫu dữ liệu trên có 14 dữ liệu N 14 và có 4 giá



* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS trao đổi với bạn bên cạnh hoàn

trị khác nhau là: G ; L ; N ; T .
Các giá trị G ; L ; N ; T lần lượt có tần số là:

thành ví dụ 3 (sgk/trang 20 ) vào vở

n1  4 ;

n2  4 ; n3  4 ; n4  2 .

ghi.
* Báo cáo, thảo luận

Tần số tương đối :
4 . 100

· HS giơ tay lên bảng trình bày bài làm.
· HS còn lại chú ý nhận xét, góp ý bài

f1 

f2 

f3 

%  28,57% ;
14

làm của bạn.Điểm 7
25%
5
6
7
8
Điểm 6
20%
30%
Điểm 9
10% Điểm 5
15%
Điểm 8
40
30
30
20
10
0
25
15
20
10
5	6
7
Điểm
8
9

· Kết luận, nhận định
· GV đánh giá bài làm của HS và cho điểm thưởng.
· GV nhấn mạnh cho HS: Đối với một mẫu dữ liệu thống kê, tần số tương đối của một giá trị phản ánh giá trị đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê.

· Giao nhiệm vụ học tập:
· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện hoạt động 4 .
· Cá nhân hoàn thành phần Phiếu bài tập: Điền khuyết
· Thực hiện nhiệm vụ:
· HS hoạt động cá nhân thực hiện nhiệm vụ.
· Phần biểu đồ hình quạt tròn GV hướng dẫn HS vẽ chi tiết theo các bước sau:
Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn các tần số tương đối cho mổi loại điểm:
Điểm 5 : 36015%  54; Điểm 6 : 360 20%  72; Điểm 7 : 360 25%  90; Điểm 8 : 36030% 108; Điểm 9 : 36010%  36;
Bước 2 . Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo cung tương ứng được xác định trong Bước 1. Bước 3 . Định dạng các hình quạt tròn (thường bằng cách tô màu), ghi tần số tương đối, chú giải và tiêu đề.
· Báo cáo, thảo luận:
· Một HS trả lời câu hỏi của GV, các HS khác lắng nghe và nhận xét.
· Kết luận, nhận định

f  2 . 100 %  14, 29% .
4	14
Bảng tần số tương đối :

	Chữ cái
x
	G
	L
	N
	T
	Cộng

	Tần số tương đối
%
	28, 57
	28, 57
	28, 57
	14, 29
	100


* Nhận xét : (sgk/trang 21 ).
2. Biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn.
Hoạt động 4 (sgk/trang 21 ) Biểu đồ cộtTần số tương đối (%)












Biểu đồ hình quạt tròn

	· GV nhận xét tính chính xác của biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn dựa vào bảng tần số tương đối, đánh giá mức độ chính xác.
· Rút ra nhận xét và các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng cột và hình quạt tròn
	Nhận xét: (SGK trang 21; 22 ) Kiến thức trọng tâm.
· Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột
của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1. Lập bảng tần số tương đối của mẫu dữ liệu thống kê đó.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối nhận được ở Bước 1 .
· Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ hình quạt tròn của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1. Lập bảng tần số tương đối của mẫu dữ liệu thống kê đó.
Bước 2 : Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối nhận được ở
Bước 1 .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS gấp sách lại hoạt động cặp đôi thực hiện ví dụ 4
* Thực hiện nhiệm vụ
· Gv chiếu ví dụ.
· HS hoạt động cặp đôi trao đổi thực hiện nhiệm vụ.
* Báo cáo, thảo luận
· GV quay số trúng cặp đôi nào thì cặp đôi đó đứng dậy trình bày sản phẩm của mình.
· Các nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định
- Gv khen ngợi các nhóm hoạt động tốt và chốt kiến thức.
	Ví dụ 4 (sgk/trang 22 )

	* Giao nhiệm vụ học tập:
	Luyện tập 4 (sgk/trang 23)


10%
20%	Mức 1
12%
Mức 3
14%
44%	Mức 5
	



Mức 2
Mức 4

	- GV yêu cầu HS hoạt động căp đôi
	
	

	thực hiện luyện tập 4
	
	

	* Thực hiện nhiệm vụ:
	
	

	- HS hoạt động cặp đôi thực hiện nhiệm
	
	

	vụ.
	
	

	* Báo cáo, thảo luận:
	
	

	- GV chiếu bài của 1 Hs bất kì, các HS
	
	

	khác quan sát và nhận xét.
	
	

	* Kết luận, nhận định:
	
	

	- GV nhận xét và chốt kiến thức.
	
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:

· HS vận dụng các kiến thức đã học tìm được tần số của 1 giá trị, thiết lập được bảng tần số, tần số tương đối và biểu đồ tần số.
· Rèn luyện kỹ năng thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
· Vận dụng kiến thức vào giải bài tập lập bảng tần số, tần số tương đối; vẽ biểu đồ tần số, tần số tương đối
b) Nội dung:
· Học sinh thực hiện Luyện tập 1, 2 trong sgk/ trang 17 và 19 .
· Học sinh thực hiện luyện tập 3 trong sgk/trang 20 .
· Hoàn thành bài tập 2 SGK trang 23
· Bài 1 giáo viên tự ra, bài 2 (Bài 3 trang 23 SGK
Bài 1: (GV lấy thực tế điểm bài kiểm tra cuối kỳ của HS lớp mình dạy) Thống kê điểm kiểm tra môn toán cuối học kì I của lớp 9A như sau:
	8
	9
	9
	6
	5
	8
	6
	10
	6
	8

	8
	7
	6
	8
	7
	7
	9
	9
	8
	7

	6
	7
	6
	6
	5
	9
	4
	5
	5
	7

	7
	8
	7
	7
	7
	9
	6
	10
	6
	8


a) Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê trên.
b) Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê trên.
c) Sản phẩm:
· Bài làm của học sinh ở Luyện tập 1, 2 trong sgk/ trang 17 và 19 .
· Bài làm luyện tập 3 trong sgk/trang 20 của học sinh.
· Lời giải bài tập 2 SGK trang 23
· Lời giải bài 1
d) Tổ chức thực hiện:Thâm niên công tác tính theo năm x
Tần số
n
1
1
2
3
3
2
4
7
5
5
6
1
7
5
8
5
9
2
10
1
14
1
Cộng
33


	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nhắc lại các bước lập bảng tần số.
· Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi thực hiện Luyện tập 1 trong sgk/ trang 17 .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
* Báo cáo, thảo luận
· HS giơ tay trả lời.
· Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm ở Luyện tập 1 sgk/ trang 17 .
· HS còn lại nhận xét, góp ý cho bài làm của bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời, bài làm của
	Dạng 1: Lập bảng tần số.
Luyện tập 1 trong sgk/ trang 17 .



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung
	

	HS.
- GV khắc sâu lại kiến thức cần ghi nhớ cho HS.
	
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nhắc lại các bước vẽ biểu đồ tần số và thực hiện Luyện tập 2 trong sgk/ trang 19 .
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
* Báo cáo, thảo luận
· HS giơ tay trả lời.
· Đại diện HS lên bảng trình bày bài làm ở Luyện tập 2 sgk/ trang 19 .
· HS còn lại nhận xét, góp ý cho bài làm của bạn trên bảng.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá câu trả lời, bài làm của
HS. GV khắc sâu lại kiến thức cần ghi nhớ cho HS.
	Dạng 2: Vẽ biểu đồ tần số. Luyện tập 2 trong sgk/ trang 19 .
Tần số (n)
12	11
10
8	8
6
6	5
4
2
0
2	3	4	Số 5	phẩm
sản
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nhắc lại từng bước lập bảng tần số tương đối.
· Yêu cầu HS hoạt động cá nhân thực hiện luyện tập 3 trong sgk/trang 20 .
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS nhắc lại các bước lập bảng tần số tương đối.
· HS hoàn thành luyện tập 3 trong sgk/trang 20 vào vở ghi.
* Báo cáo, thảo luận
· HS giơ tay lên bảng trình bày bài giải luyện tập 3 trong sgk/trang 20 .
· Các bạn còn lại nhận xét, góp ý cho bạn.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét bài làm của HS. Chuẩn hoá kết quả. Khuyến khích học sinh bằng điểm thưởng.
· GV nhấn mạnh lại các bước lập bảng
tần số tương đối.
	Luyện tập 3 (sgk/trang 20 ).
Tần số tương đối của các giá trị lần lượt là:
f  8 . 100 %  13,33% ; f  21 . 100 %  35%
1	60	2	60
f  24 . 100 %  40%; f  4 . 100 %  6, 67%
3	60	4	60
f  3 . 100 %  5% .
1	60
Bảng tần số tương đối :
	

	
	
	Số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình x
	4
	5
	6
	7
	8
	Cộng
	

	
	
	Tần số tương đối
%
	13, 33
	35
	40
	6, 67
	5
	100
	

	
	
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc đề và hoạt động
	Bài 2 SGK trang 23.
a) Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê



nhóm theo tổ hoàn thành bài tập.
· HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS thực hiện hoạt động theo nhóm

Số chấm
 x

1	2	3	4	5	6	Cộng

kỹ thuật khăn trải bàn.
· GV quan sát, gợi ý, hỗ trợ khi các em gặp khó khăn.
· Báo cáo, thảo luận:
· Các nhóm treo bài của nhóm mình lên bảng.
· GV quay số chọn nhóm trình bày thuyết trình sản phẩm của nhóm mình.
https://www.online-

Tần số tương đối
%
Biểu đồ cột
30Tần số tương đối (%)

25
20

12, 5 25	12, 5  25	12, 5






25	25

12, 5 100

stopwatch.com/random-name- pickers/name-picker-wheel/?r=1-5
· Các nhóm xem và góp ý cho sản phẩm của nhóm bạn.

15	12.5
10
5
0

12.5

12.5	12.5

· Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét tính chính xác của biểu đồ, đánh giá mức độ nhanh nhẹn của các nhóm. Khen ngợi các nhóm hoạt động tốt.

1	2	3	4	5	6
Số chầm

Biểu đồ hình quạt tròn


12,5% 12,5
%

12,5%

25%




12,5%


25%




1 chấm	2 chấm
3 chấm	4 chấm
5 chấm	6 chấm



· GV giao nhiệm vụ học tập
· GV chiếu đề yêu cầu HS đọc đề và làm việc cá nhân trả lời câu hỏi
· HS thực hiện nhiệm vụ
· Làm việc cá nhân, trả lời câu hỏi
· Báo cáo, thảo luận
GV quay số chọn 1 bạn trả lời Các bạn khác nhận xét
· HS quan sát bảng nhận xét về điểm

Bài 1.
a) Bảng tần số của mẫu số liệu thống kê.

	Điểm
 x
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	Cộng

	Tần số
(n)
	1
	4
	9
	10
	8
	6
	2
	N  40


b) Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê.

bài kiểm tra của các bạn trong lớp.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, khen ngợi các HS giải nhanh, đúng có thái độ tích cực làm bài
· Chốt lại nội dung bài.

Điể m
 x
Tần số tươn

4	5



2, 5 10

6	7


22,5	25

8	9


20	15

10	Cộ
ng

5	100

	
	
	g đối
%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV chiếu đề bài yêu cầu cá nhân đọc đề.
· HS hoạt động theo nhóm theo tổ.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận phân công nhiệm vụ và làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
· Hết thời gian làm bài GV yêu cầu các nhóm treo bài của nhóm mình lên bảng
· GV quay số chọn ra 1 nhóm lên thuyết trình bài làm của nhóm mình, các nhóm khác theo dõi và nhận xét, có thể đặt câu hỏi
· Sau khi có kết quả các nhóm chấm chéo cho nhau theo thứ tự vòng tròn. (Bảng tần số tương đối đúng 5đ
Vẽ biểu đồ đúng 5đ)
* Kết luận, nhận định
· GV khen ngợi các nhóm có thái độ tích cực làm bài, các nhóm làm bài nhanh, kết đúng đúng, các nhóm trình bày đẹp cẩn thận.
· GV chốt kiến thức và các lưu ý khi lập bảng và vẽ biểu đồ
	Bài 2 . (Bài 3 trang 23 SGK)
a) Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó là







50
40
40	35
30
20	15
10
10
0
7	8	9	10
Điểm

Biểu đồ hình quạt tròn

10%	15%


30%	35%	7 điểm
8 điểm
9 điểm
10 điểm


4. Hoạt động 4: Vận dụngTần số tương đối (%)
Điểm  x
7
8
9
10
Cộng
Tần số tương đối
%
15
35
40
10
100


a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập thực tế.
b) Nội dung:
· HS thực hiện tìm tần số của từng giá trị và vẽ biểu đồ tần số.
· HS thực hiện trò chơi rút thẻ từ trong hộp, lập bảng tần số tương đối.
· Bài tập: Theo tổng cục thống kê, vào năm 2021trong số 50, 5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có 13, 9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; 16, 9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19, 7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.
a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.
b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.
c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Bài 3 (Bài 7.11 sách KNTT trang 44 ).
Bảng thống kê sau cho biết số lượng HS của lớp 9B theo mức độ cận thị:

	Mức độ
	Không cận thị
	Cận thị nhẹ
	Cận thị vừa
	Cận thị nặng

	Số học sinh
	10
	13
	12
	5


a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.
b) Đa số HS của lớp 9B cận thị hay không?
c) Sản phẩm: Bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
	
	Màu bóng
	Đỏ
	Vàng
	Xanh
	Cộng
	

	- GV lấy lại 2 bảng thống kê ở trò chơi đầu giờ. Yêu cầu học sinh hoạt động cá
nhân tìm tần số của giá trị.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tần số
n
	
	
	
	
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Tần số của bóng có màu đỏ là: …

	- HS hoạt động cá nhân, trả lời câu hỏi của
	- Tần số của bóng có màu vàng là: …

	GV.
	- Tần số của bóng có màu xanh là: …

	* Báo cáo, thảo luận
	

	- HS giơ tay trả lời.
	

	- HS còn lại nhận xét câu trả lời của bạn.
	

	* Kết luận, nhận định
	

	- GV nhận xét và chốt đáp án.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- - GV lấy lại 2 bảng thống kê ở trò chơi đầu giờ. Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm vẽ biểu đồ tần số biểu diễn mẫu số liệu thống kê trên.
+ Nhóm 1, 3 , 5 vẽ biểu đồ cột.
+ Nhóm 2 , 4 , 6 vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- Hoạt động nhóm vẽ biểu đồ tần số.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện các nhóm treo sản phẩm.
· Các nhóm góp ý cho sản phẩm của nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét biểu đồ của các nhóm. Khen ngợi các nhóm hoạt động tốt.
	- Biểu đồ tần số:
+ Biểu đồ cột.
+ Biểu đồ đoạn thẳng.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	Trò chơi: Rút thẻ từ trong hộp.

	- GV chia lớp thành 6 nhóm.
	Bảng tần số tương đối.

	- Yêu cầu các nhóm thực hiện thao tác rút
	

	ngẫu nhiên 1 chiếc thẻ 20 lần liên tiếp và
	

	ghi lại kết quả sau mối lần rút.
	

	- Từ kết quả thu được học sinh lập bảng
	

	tần số tương ứng.
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	

	- HS hoạt động nhóm, thực nhiện các
	

	nhiệm vụ mà giáo viên giao.
	



	* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện các nhóm HS treo sản phẩm.
· Đại diện 1 nhóm HS thuyết trình sản phẩm của nhóm.
· Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét, góp ý bài làm cho nhóm bạn.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét bài làm của HS, chuẩn hoá kết quả.
· GV động viên các nhóm hoạt động. Khen
ngợi nhóm hoạt động tích cực.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS đọc đề và hoạt động cặp đôi làm bài tập a, mục b, c các em thực hiện ở nhà (nếu không còn thời gian)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi cặp đôi hoàn thành nhiệm vụ
* Báo cáo, thảo luận
· Quay số chọn 1 nhóm trình bày https://www.online- stopwatch.com/random-name- pickers/name-picker-wheel/?r=1-5
· Các nhóm khác nhận xét. Cho các nhóm chấm chéo.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét của bảng tần số tương đối, đánh giá mức độ nhanh nhẹn của các nhóm. Khen ngợi các nhóm hoạt
động tốt.
	Bài tập.
a) Bảng tần số tương đối từ dữ liệu đã cho

	* GV giao nhiệm vụ
· GV chiếu đề, yêu cầu cá nhân HS đọc đề
· Hoạt động cặp đôi hoàn thành bài tập.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Hs thảo luận cặp đôi phân công nhiệm vụ và giải bài tập.
* Báo cáo, thảo luận
· GV quay số chọn 1 cặp đôi trình bày bài làm của mình
· Các nhóm khác lắng nghe
và nhận xét.
	Bài 3 .
a) Bảng tần số tương đối cho bảng thống kê là b)








b) Đa số HS 9B cận thị, vì số HS cận thị chiếm 75% .


Lĩnh vực lao động
 x
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Công nghiệp và xây dựng
Lĩnh vực dịch vụ
Cộng
Tần số tương đối
%


27, 5


33, 5


39


100

Mức độ
 x
Không cận thị
Cận
thị nhẹ
Cận thị vừa
Cận
thị nặng
Cộng
Tần số tương đối
%
25
32, 5
30
12, 5
100



























Hướng dẫn tự học ở nhà* Kết luận, nhận định
· GV khen ngợi tinh thần làm việc tích cực khẩn trương của các nhóm, các nhóm giải nhanh đúng.
· Liên hệ thực tế tình trạng cận thị học đường hiện nay: Thực trạng cận thị ở Việt Nam ngày càng gia tăng, đặc biệt là sau mùa dịch, số trẻ em mắc tật khúc xạ ngày càng nhiều, con số tăng lên nhanh chóng. Theo thống kê mới nhất tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ người mắc cận thị chiếm từ 15  40% với con số tương ứng từ 14 36 triệu người. Đây là một thực trạng đáng báo động và ngày càng tăng cao trong xã hội hiện đại.

· Ghi nhớ nội dung kiến thức bài: sử dụng sơ đồ tư duy.
· Đọc và chuẩn bị trước bài: “Tần số ghép nhóm. Tần số tương đối ghép nhóm ”.

Phiếu bài tập: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ chấm….
· Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1. Lập bảng … của mẫu dữ liệu thống kê đó.
Bước 2 : Vẽ … biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối nhận được ở Bước 1 .
· Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ hình quạt tròn của một mẫu dữ liệu thống kê, ta có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1. Lập bảng … của mẫu dữ liệu thống kê đó.
Bước 2 : Vẽ … biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối nhận được ở Bước 1 .

Bài 3: TẦN SỐ GHÉP NHÓM. TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM
Tuần: Tiết:

Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn Toán; lớp 9 Thời gian thực hiện: (số tiết 4 )

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
Sau khi học bài này xong, học sinh biết được:
· Mẫu số liệu ghép nhóm, quy ước viết nửa khoảng giá trị, tần số ghép nhóm, bảng tần số ghép nhóm.
· Tần số tương đối ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm, biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số ghép nhóm trong thực tiễn.
2. Về năng lực:
· Năng lực chung:
· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực đặc thù:
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua tính toán, so sánh, phân tích biết ghép các số liệu vào nhóm, tìm tần số ghép nhóm, tìm tần số tương đối ghép nhóm từ đó lập bảng tần số và vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học : Nhận biết và giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm.
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối ghép nhóm trong thực tiễn.
· Xác định được tần số ghép nhóm của một nhóm giá trị.
· Xác định được tần số tương đối ghép nhóm của một nhóm giá trị.
· Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
· Thiết lập được biểu đồ tần số ghép nhóm, biểu đồ tương đối ghép nhóm (histogram) (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
· Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được các khái niệm, thuật ngữ như: Tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm, bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
· Năng lực mô hình hoá toán học: Xác định được mô hình toán học (gồm công thức, bảng, biểu đồ
...) cho tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
· Thống kê số liệu 1 cách chính xác, lập bảng số liệu , bảng tần số, vẽ biểu đồ cẩn thận.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. GV: Nội dung các bài tập cần truyền đạt, máy chiếu, phiếu học tập.
2. HS: Xem lại biểu đồ đã học ở lớp 7, lớp 8, máy tính cầm tay.

III. Tiến trình dạy học161
159
168
153
150
157
172
165
161
158
169
153
164
167
172
174
163
156
166
166
161
152
165
169
160
152
165
163
174
168
159
168
164
169
156
172
167
158
161
160


1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới.
b) Nội dung: HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhanh liên quan đến bảng số liệu.
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm, định hướng nội dung vào bài học.
d) Tổ chức thực hiện:161
159
168
153
153
159
160
158
160
153



	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV tạo hứng thú khởi động bằng cách cho HS tham gia trò chơi. Yêu cầu cá nhân HS trả lời các câu hỏi trong trò chơi.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
· Học sinh lắng nghe, quan sát theo dõi các câu hỏi trong trò chơi.
· Cá nhân HS suy nghĩ và lần lượt trả lời các câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
· Học sinh lần lượt trả lời các câu hỏi theo cá nhân.
· HS lắng nghe, chú ý theo dõi và nhận xét đáp án và phản biện (nếu có).














* Kết luận, nhận định:
· GV nhận xét các câu trả lời của HS.
· GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở bài trước chúng ta đã làm quen với tần số, tần số tương đối trên các bảng, biểu đồ (bảng số liệu, biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ cột kép). Tuy nhiên có những bảng có nhiều giá trị khác nhau chúng ta không thể lập bảng tần số và tần số tương đối được, để tìm hiểu thêm về tần số ghép và bảng tần số ghép ta cùng nhau đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay.
	Bài 1: Nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho học sinh lớp 9A. Nhà may đo chiều cao ( Đơn vị: centimét của các bạn để chọn cỡ áo khi may, kết quả như sau:



1.1 Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là
A. 5	B. 6	C. 7	D. 8
Đáp án: A
1.2 Giá trị có tần số lớn nhất là
A. 160	B. 153	C. 168	D. 159
Đáp án: B
1.3 Có bao nhiêu học sinh tham gia đo áo?
A. 8	B. 10	C. 12	D. 6
Đáp án: B
Bài 2: Nhà may Hưng Thịnh tặng áo phông cho học sinh lớp 9A. Nhà may đo chiều cao ( Đơn vị: centimét của 40 bạn để chọn cỡ áo khi may, kết quả như sau:












2.1 Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 15	B. 16	C. 17	D. 18
Đáp án: D
2.2 Có bao nhiêu học sinh tham gia đo áo?
A. 20	B. 30	C. 40	D. 18
Đáp án: C



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu:
· Biết quy ước viết nửa khoảng giá trị
· Xác định được số lượng các giá trị, phân chia được các khoảng giá trị
· Biết tần số ghép nhóm, bảng tần số ghép nhóm, biểu đồ tần số ghép nhóm
· Lập được bảng tần số ghép nhóm, minh họa được dưới dạng biểu đồ, vẽ biểu đồ chính xác
· Hiểu được thế nào là tần số tương đối ghép nhóm.
· Biết cách tính tần số tương đối ghép nhóm, lập bảng tần số tương đối ghép nhóm, vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.
b) Nội dung:
· Chia các số liệu thành các nhóm ứng với nửa khoảng có độ dài bằng nhau
· Hoạt động 1 và ví dụ 1
· Hoạt động 2 và ví dụ 2
· Hoạt động 3 , nhận xét, kiến thức trọng tâm (Khái niệm tần số tương đối ghép nhóm; các bước lập bảng tần số tương đối ghép nhóm), ví dụ 3 , luyện tập 3.
· Hoạt động 4; Kiến thức trọng tâm (Các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột), ví dụ 4.
· Hoạt động 5; Kiến thức trọng tâm (Các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng), ví dụ 5.
c) Sản phẩm:
· Lời giải hoạt động 1 và ví dụ 1
· Lời giải hoạt động 2 và ví dụ 2
· Lời giải HĐ 3, Kiến thức trọng tâm (Khái niệm tần số tương đối ghép nhóm; các bước lập bảng tần số tương đối ghép nhóm), lời giải Luyện tập 3.
· Lời giải HĐ 4, Kiến thức trọng tâm (Các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột).
· Lời giải HĐ 5; Kiến thức trọng tâm (Các bước vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng)

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu HS hoạt động cá nhân để đọc kĩ thông tin trong sách giáo khoa ở Hoạt động 1.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS hoạt động cá nhân.
· HS đọc thông tin SGK hoạt động 1


* Báo cáo, thảo luận:
· Cá nhân nêu nhận xét và quy ước.
· Các HS nghiên cứu, lắng nghe, nhận xét, quy ước và nêu câu hỏi phản biện.
	I. Mẫu số liệu ghép nhóm
Hoạt động 1 (sgk/trang 24)

Nhận xét: Vì mẫu số liệu trên có nhiều giá trị khác nhau nên nếu ta lập bảng tần số ( hay bảng tần số tương đối) thì bảng sẽ rất dài, gây khó khăn trong việc phân tích, xử lí số liệu thu thập được. Để khắc phục trở ngại đó, ta có thể ghép các số liệu trên thành các nhóm, ví dụ có thể ghép các số liệu trên thành năm nhóm ứng với năm nửa khoảng có độ dài bằng nhau.
* Quy ước: - Nửa khoảng a ;b là tập hợp các giá trị x của số liệu sao cho x  a và x  b .
· Độ dài nửa khoảng a ;b là b  a .
· Khi một nhóm ứng với nửa khoảng a ;b thì



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* Kết luận, nhận định: GV nhấn mạnh về nửa khoảng có độ dài bằng nhau và chốt nội dung nhận xét, quy ước.
	ta gọi a là đầu mút trái và b là đầu mút phải của nhóm đó.

	- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi của Ví dụ 1.
? Trong hai loại dữ liệu thu thập trong Ví dụ 1
, dữ liệu thống kê nào là số liệu, dữ liệu thống kê nào không phải là số liệu?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs thảo luận nhóm cặp đôi.
* Kết luận, nhận định:
· GV nhấn mạnh về GV nhấn mạnh về nửa khoảng có độ dài bằng nhau.
· GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	Ví dụ 1 (sgk/trang 25)











Ghi nhớ: (sgk/trang 26)
Chú ý: Khi ghép nhóm số liệu, đầu mút của các nhóm có thể không phải là giá trị của mẫu số liệu.

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
· Yêu cầu HS hoạt động cá nhân để đọc kĩ thông tin trong sách giáo khoa ở Hoạt động 2
· Yêu cầu HS rút ra được nội dung ghi nhớ
* HS thực hiện nhiệm vụ:
· HS hoạt động cá nhân.
· HS đọc thông tin SGK hoạt động 2

* Báo cáo, thảo luận:
· Cá nhân nêu nhận xét rút ra ghi nhớ.
· Các HS nghiên cứu, lắng nghe, nhận xét, ghi nhớ..





* Kết luận, nhận định: GV nhấn mạnh về tần số ghép nhóm và bảng tần số ghép nhóm.
	II. Tần số ghép nhóm. Bảng tần số ghép nhóm.
Hoạt động 2  (sgk/trang 26)

Nhận xét:
· Trong 40 số liệu thống kê của mẫu số liệu trên có 5 số liệu thuộc vào nhóm 1. Ta gọi n1  5 là tần số ghép nhóm ( gọi tắt là tần số)
của nhóm 1.
Tương tự ; n2  7 ; n3  10 ; n4  13 ; n5  5 lần lượt là tần số của nhóm 2 , nhóm 3 , nhóm 4 , nhóm 5 .
· Ta có lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó ở dạng bảng ngang ( bảng 26) hoặc bảng dọc ( bảng 27).
* Ghi nhớ: Trong một mẫu số liệu ghép
nhóm ( hay tần số) của một nhóm là số số liệu trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2 ,…, nhóm m kí hiệu lần lượt là n1 ; n2 ; n3 ;….; nm .

	- Yêu cầu HS hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi của Ví dụ 2 .
? Trong hai loại dữ liệu thu thập trong Ví dụ 2
a) Tìm tần số của mỗi nhóm
b) Lập bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó.
	Ví dụ 2 (sgk/trang 27)
a) Tần số của nhóm 1, nhóm 2 , nhóm 3 , nhóm 4 , nhóm 5 , nhóm 6 lần lượt là:
n1  4 ; n2  14 ; n3  8 ; n4  10 ; n5  6 ;
n6  2 .



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận:
- Hs thảo luận nhóm theo bàn.


* Kết luận, nhận định:
· GV nhấn mạnh về GV nhấn mạnh về nửa khoảng có độ dài bằng nhau.
· GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.
	b) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghẹp nhóm đó như sau (Bảng 29)

	
	
	Nhóm
	Tần số (n)
	

	
	
	40; 45
	4
	

	
	
	45;50
	14
	

	
	
	50;55
	8
	

	
	
	55;60
	10
	

	
	
	60;65
	6
	

	
	
	65;70
	2
	

	
	
	Cộng
	N  44
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ nhóm đôi làm HĐ 3/SGK (tr28), từ đó tính tỉ số giữa tần số của các nhóm còn lại với N .
· Tỉ số vừa lập được gọi là tần số tương đối ghép nhóm. Nêu cách tìm tần số ghép nhóm?
+ Quan sát bảng 30 và bảng 31/SGK tr29, nêu các bước lập bảng tần số tương đối ghép nhóm?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HĐ nhóm đôi làm HĐ 3/SGK (tr28) và trả lời các câu hỏi GV yêu cầu.
GV quan sát, hỗ trợ khi cần.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện học sinh trình bày
· Nhóm HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
· GV đánh giá, nhận xét
· GV chốt kiến thức
	III. Tần số tương đối ghép nhóm. Bảng tần số tương đối ghép nhóm. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm
1. Tần số tương đối ghép nhóm
Hoạt động 3 (sgk/trang28)
Tỉ số phần trăm của tần số n1  5 và N  40
là :
5 . 100 %  12,5%
40
Kiến thức trọng tâm
+ Tần số tương đối ghép nhóm (hay tần số tương đối) fi của nhóm i là tỉ số giữa tần số ni của nhóm đó và số lượng N các số liệu trong mẫu số liệu thống kê:
f  ni
i	N

+ Các bước lập bảng tần số tương đối ghép nhóm: dạng bảng ngang
Bước 1. Xác định các nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm và tìm tần số tương đối của mỗi nhóm đó.
Bước 2. Lập bảng gồm 2 dòng và một số cột Theo thứ tự từ trên xuống dưới, ta lần lượt ghi:
· Cột đầu tiên: Nhóm, Tần số tương đối ( % );
· Các cột tiếp theo lần lượt ghi nhóm và tần số tương đối của nhóm đó;
· Cột cuối cùng: Cộng, 100 .
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· GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ cá nhân tự đọc VD3/SGK (tr30)
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HS HĐ cá nhân tự đọc VD3/SGK (tr30)
· GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm Luyện tập 3/SGK (tr30)
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HĐ cá nhân làm Luyện tập 3/SGK (tr30)
· Báo cáo, thảo luận
· Đại diện HS trình bày bảng
· HS khác nhận xét, bổ sung
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá
· GV chốt kiến thức (Nhận xét/SGKtr30)






· GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ nhóm 3-4 hs làm HĐ 4 (SGK/tr30)
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HĐ nhóm 3-4 hs làm HĐ 4 (SGK/tr30)
· Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm trình bày
· Nhóm HS khác nhận xét, bổ sung
· Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá
· GV chốt kiến thức (Kiến thức trọng tâm SGK tr31)

Tiến trình nội dung Ví dụ 3 (sgk/trang 30)




Luyện tập 3(sgk/trang 30)
Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Nhóm
	Tần số tương đối ( % )

	30; 40
	16, 67

	40;50
	20

	50;60
	20

	60;70
	13, 33

	70;80
	10

	80;90
	20


Nhận xét : Đối với một mẫu số ghép nhóm, tần số tương đối của một nhóm phản ánh nhóm đó chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng thể thống kê.
2. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm
Hoạt động 4 (sgk/trang 30)Tần số tương đối (%)














Kiến thức trọng tâm: Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột của một mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho
Bước 2. Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
	nhận được ở bước 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HĐ cá nhân tự đọc VD4/SGK tr31
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân tự đọc VD4/SGK tr31
	Ví dụ 4 (sgk/trang 31)

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HĐ nhóm 3-4 hs làm HĐ 5 (SGK/tr32)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ nhóm 3-4 hs làm HĐ 5 (SGK/tr32)
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm trình bày
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá
· GV chốt kiến thức (Kiến thức trọng tâm SGK tr32)
	Hoạt động 5 (sgk/trang 32)

	
	
	
Tần số tương đối (%)
40
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	Kiến thức trọng tâm: Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ đoạn thẳng của một mẫu số liệu ghép nhóm, ta có thể thực hiện theo các bước sau:
Bước 1. Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho
Bước 2. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn số liệu thống kê trong bảng tần số tương đối ghép nhóm nhận được ở bước 1.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS HĐ cá nhân tự đọc VD5/SGK tr33
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tự đọc VD5/SGK tr33
	Ví dụ 5 (sgk/trang 33)


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
· Rèn kĩ năng vận dụng để giải quyết các bài toán
· Rèn luyện cách tính tần số ghép nhóm, tần số tương ghép nhóm, lập bảng, vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm
b) Nội dung:
· Nội dung luyện tập 1, luyện tập 2 , luyện tập 3.
· Bài 1b/SGK tr33, bài tập 3; 4/SGK tr34.
· Các bài tập GV yêu cầu (Bài 1, bài 2, bài 3):
Bài 1. Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành phố cho kết quả như sau:

	Thời	gian (giờ)
	0; 0,5
	0,5; 1, 0
	1, 0; 1,5
	1,5; 2, 0
	2, 0; 2,5

	Tỉ lệ
	15%
	27%
	23%
	18%
	17%


a) Dựa vào bảng thống kê trên cho biết nhóm thời gian nào có số học sinh lớp 9 sử dụng mạng Internet nhiều nhất? .
b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2000 phiếu trả lời. Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả thu được.
Bài 2. Biểu đồ tần số ghép nhóm dưới đây cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính. Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.Tỉ lệ chiều cao các cây keo giống trồng trong nhà kính
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Bài 3. Kĩ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời thu được kết quả như sau :

	Chiều cao (cm)
	0;10
	10; 20
	20;30
	30; 40

	Số cây
	5
	9
	4
	2


a) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.
b) Từ biểu đồ tần số vừa vẽ và biểu đồ trong bài 3, hãy so sánh tỉ lệ các cây keo giống được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời theo chiều cao của cây giống. Các cây giống trong nhà kính chủ yếu có chiều cao là bao nhiêu? Các cây giống ngoài trời chủ yếu có chiều cao là bao nhiêu? Vậy nơi nào cho nhiều cây keo giống cao hơn?
c) Sản phẩm: Lời giải luyện tập 1, Lời giải luyện tập 2 , Lời giải luyện tập 3/SGK tr33 và bài 1b/SGK tr33, Lời giải bài tập 1; 2; 3 của HS
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động cá nhân.

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, làm luyện tập 1 SGK trang 25.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS làm việc cá nhân, hoàn thiện vào trong vở.
· 1 HS lên bảng làm luyện tập 1.
	Luyện tập 1 (sgk/trang 25)
Trong mẫu số liệu đó, số liệu có giá trị nhỏ nhất là 6, 6
, số liệu có giá trị lớn nhất là 9, 4 . Vì thế, ta có thể chọn nửa khoảng 6,5;9,5 sao cho giá trị của mỗi số liệu trong mẫu số liệu đều thuộc nửa khoảng 6,5;9,5 Vì độ dài của nửa khoảng 6,5;9,5 bằng 9, 5  6, 5  3



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* Báo cáo, thảo luận
· Sau khi HS trên bảng làm xong bài, GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh để chấm chéo.
· GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và chữa bài cho HS trên bảng, HS chữa bài vào vở cho bạn.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại câu trả lời đúng và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	nên ta có thể phân chia nửa khoảng đó thành sáu nửa khoảng có độ dài bằng nhau là: 6,5;7, 0 ; 7, 0;7,5 ;
7,5;8, 0 ; 8, 0;8,5 ; 8,5;9, 0 ; 9, 0;9,5 .
Vậy ta có thể ghép nhóm mẫu số liệu đã cho theo sáu nhóm ứng với sáu nửa khoảng đó.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, làm luyện tập 2 SGK trang 27.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS làm việc cá nhân, hoàn thiện vào trong vở.
· 1 HS lên bảng làm luyện tập 2 .
* Báo cáo, thảo luận
· Sau khi HS trên bảng làm xong bài, GV yêu cầu HS đổi vở cho bạn bên cạnh để chấm chéo.
· GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng và chữa bài cho HS trên bảng, HS chữa bài vào vở cho bạn.






* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại câu trả lời đúng và chuyển sang hoạt động tiếp theo.
	Luyện tập 2 (sgk/trang 27)
Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu:














* Nhận xét:
· Đối với một mẫu dữ liệu thống kê ghép nhóm, tần số của một nhóm phản ánh số lượng số liệu trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó.
· Cũng như mẫu số liệu không ghép nhóm, để trình bày mẫu số liệu ghép nhóm một cách trực quan sinh động, dễ nhớ và gây ấn tượng, người ta sử dụng biểu đồ tần số ghép nhóm.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS HĐ nhóm đôi làm Luyện tập 3 (SGK/tr33) và bài 1b(SGK tr33)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ nhóm đôi làm Luyện tập 4(SGK/tr33) và bài 1b(SGK tr33)
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm HS trình bày bảng
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
	Luyện tập 3 (sgk/trang 33)
a) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng biểu đồ cột
Tần số tương đối (%)
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Nhóm
Tần số (n)
30; 40
5
40;50
6
50;60
6
60;70
4
70;80
3
80;90
6
Cộng
N  30



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	- GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
	Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng biểu đồ đoạn thẳng
[image: ]
Bài 1b (sgk/trang 33)

	
	
	Nhóm
	Tần số ( n )
	

	
	
	70;80
	3
	

	
	
	80;90
	6
	

	
	
	90;100
	12
	

	
	
	100;110
	5
	

	
	
	110;120
	4
	

	
	
	Cộng
	30
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm bài 1(GV chiếu đề bài trên ti vi hoặc máy chiếu)
GV gợi ý: Muốn biết nhóm thời gian nào có số học sinh lớp 9 sử dụng mạng Internet nhiều nhất căn cứ vào đâu?
· Để lập bảng tần số ghép nhóm làm như thế nào? Nêu cách tìm tần số ghép nhóm khi đã biết tổng và tần số tương đối ghép nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân làm bài 1GV yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện học sinh trình bày bảng
· HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét
	Dạng 1. Lập bảng tần số ghép nhóm, tần số ghép nhóm Bài 1. a) Nhóm thời gian 0,5; 1, 0 có số học sinh lớp 9 sử dụng mạng Internet nhiều nhất.
b) Bảng tần số ghép nhóm


Nhóm
Tần số ( n )
0; 0,5
300
0,5; 1, 0
540
1, 0; 1,5
460
1,5; 2, 0
360
2, 0; 2,5
340
Cộng
N  2000



· GV giao nhiệm vụ học tậpTần số tương đối (%)
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· Yêu cầu HS HĐ cá nhân làm bài 2 (GV chiếu đề bài trên ti vi hoặc máy chiếu)
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HS HĐ cá nhân làm bài 2 GV yêu cầu
· Báo cáo, thảo luận
· Đại diện học sinh trình bày bảng
· HS khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV đánh giá, nhận xét
· GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ nhóm 3- 4 học sinh làm bài 3(GV chiếu đề bài trên ti vi hoặc máy chiếu) trong 5-7 phút
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HS HĐ nhóm làm bài 3 GV yêu cầu GV giúp đỡ khi cần
· Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm học sinh trình bày bảng
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
· GV đánh giá, nhận xét, tổng kết hoạt động
GV có thể giới thiệu thêm về biện pháp ươm cây giống trong nhà kính - xu hướng của nông nghiệp ngày này.

Bài 2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Nhóm
	Tần số tương đối ( % )

	0;10
	10

	10; 20
	20

	20;30
	40

	30; 40
	30

	Cộng
	100




Dạng 2 : Vẽ biểu đồ tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm
Bài 3. a) Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Nhóm
	Tần số tương đối ( % )

	0; 10
	25

	10; 20
	45

	20;30
	20

	30; 40
	10

	Cộng
	100


Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột














b) So sánh tỉ lệ các cây keo giống được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời theo chiều cao của cây giống
· Các cây keo có chiều cao nhỏ hơn 10 cm, thì tỉ lệ các cây keo giống trong nhà kính thấp hơn các cây giống trồng ngoài trời
· Các cây keo có chiều cao từ 10 cm đến dưới 20 cm, thì tỉ lệ các cây keo giống trong nhà kính thấp hơn các

	
	cây giống trồng ngoài trời
· Các cây keo có chiều cao từ 20 cm đến dưới 30 cm, thì tỉ lệ các cây keo giống trong nhà kính cao hơn các cây giống trồng ngoài trời
· Các cây keo có chiều cao từ 30 cm đến dưới 40 cm, thì tỉ lệ các cây keo giống trong nhà kính cao hơn các cây giống trồng ngoài trời
* Các cây giống trong nhà kính chủ yếu có chiều cao từ
20 cm đến dưới 40 cm
* Các cây giống ngoài trời chủ yếu có chiều cao dưới
20 cm
Vậy cùng với một số lượng cây, nhà kính trồng được nhiều cây keo giống cao hơn khi được trồng ngoài trời.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS HĐ nhóm đôi làm bài Bài 3/SGK tr34 trong 5 - 7 phút
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ nhóm làm bài 4 GV yêu cầu GV quan sát, hỗ trợ HS khi cần
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm học sinh trình bày bảng
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết hoạt động
	Bài 3/SGK/tr 34
a) Tần số tương đối của nhóm 36;38 là:
20 . 100 %  20% .
100
Tần số tương đối của nhóm 38; 40 là:
15 . 100 %  15% .
100
Tần số tương đối của nhóm 40; 42 là:
25 . 100 %  25% .
100
Tần số tương đối của nhóm 42; 44 là:
30 . 100 %  30% .
100
Tần số tương đối của nhóm 44; 46 là:
10 . 100 %  10% .
100
b) Bảng tần số tương đối ghép nhóm












Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột


Nhóm
Tần số tương đối ( % )
36;38
20
38; 40
15
40; 42
25
42; 44
30
44; 46
10
Cộng
100



Tần số tương đối (%)Tần số tương đối (%)
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5
Nhóm
0
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35	30
30	25
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5	0
0
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Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng

















· GV giao nhiệm vụ học tập
· Yêu cầu HS HĐ nhóm 3- 4 học sinh làm Bài 4/SGK tr34 trong 5-7 phút
· HS thực hiện nhiệm vụ
· HS HĐ nhóm làm bài 5 GV yêu cầu GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.
· Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm học sinh trình bày kết quả
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định
-GV đánh giá, nhận xét, tổng kết hoạt động

Bài 4/SGK/tr 34
a) Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Nhóm
	Tần số tương đối ( % )

	40;50
	5

	50;60
	10

	60;70
	31, 7

	70;80
	38, 3

	80;90
	15

	Cộng
	100


b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột

Tần số tương đối (%)
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Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng
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4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: Rèn kĩ năng vận dụng để giải quyết các bài toán. HS vận dụng được tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm, lập bảng, vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm trong bài toán thực tiễn.
b) Nội dung: Bài tập 1 (sgk/trang 33), HS làm bài 2a,b /SGK tr34, Làm bài tập GV yêu cầu. Bài tập 4. Một trường trung học phổ thông chọn 30 học sinh nam của khối lớp 11, đo chiều cao của các bạn học sinh đó và thu được mẫu số liệu sau (đơn vị: centimet):
	160
	165
	170
	166
	172
	166
	167
	170
	172
	171

	161
	168
	174
	171
	163
	168
	174
	169
	166
	164

	173
	169
	163
	167
	164
	162
	163
	171
	165
	162


Từ mẫu số liệu không ghép nhóm trên hãy ghép các số liệu thành năm nhóm theo các nửa khoảng có độ dài bằng nhau.
Bài tập 5. Qua đợt khám mắt lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh bị cận thị nhẹ, 8 học sinh bị cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0, 25 đến

dưới 3, 25 dioptre là cận thị nhẹ; từ 3, 25 đến dưới 6, 25 dioptre là cận thị vừa; từ 6, 25 đến dướiNhóm
Tần số (n)
70;80
3
80;90
6


9, 25 dioptre là cận thị nặng.
a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này.
b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.
c) Sản phẩm: Lời giải bài tập 4, bài tập 1/SGK tr33, bài 2a, b/SGK tr34, bài tập 5 của HS.
Bài tập 5.
a) Bảng tần số ghép nhóm

	Nhóm
	0, 25; 3, 25
	3, 25; 6, 25
	6, 25; 9, 25
	Tổng

	Tần số ( n )
	10
	8
	2
	N  20


Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	Nhóm
	0, 25; 3, 25
	3, 25; 6, 25
	6, 25; 9, 25
	Tổng

	Tần số tương đối ( % )
	50
	40
	10
	N  20


b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng
d) Tổ chức thực hiện: HS hoạt động nhóm đôi.

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS HĐ nhóm đôi bài (GV chiếu đề bài trên máy chiếu, tivi)

* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi

* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm trình bày
* Kết luận, nhận định
· GV nhấn mạnh khi nào sử dụng tần số ghép nhóm.
· GV chốt kiến thức.
	Bài tập 4
Trong mẫu số liệu đó, số liệu có giá trị nhỏ nhất là 160, số liệu có giá trị lớn nhất là 175 . Vì thế, ta có thể chọn nửa khoảng 160;175 sao cho
giá trị của mỗi số liệu trong mẫu số liệu đều thuộc nửa khoảng 160;175 . Vì độ dài của nửa khoảng 160;175 bằng 175 160 15
nên ta có thể phân chia nửa khoảng đó thành năm nửa khoảng có độ dài bằng nhau là:
Ta chia bảng ghép nhóm thành các phần có độ dài  bằng  nhau:  160;163 ;  163;166 ;
166;169 ; 169;172 ; 172;175 .

	*Giao nhiệm vụ học tập:
· GV cho HS hoạt động cá nhân trong 5 phút làm bài tập 1/ SGK tr 33.
· GV chiếu lên màn hình nội dung yêu cầu của bài tập.
· GV yêu cầu:
+ HS đọc nội dung bài tập.
*Thực hiện nhiệm vụ:
· GV có thể trợ giúp HS:
+ Phần xác định tần số của các khoảng yêu cầu học sinh cẩn thận?
	Bài tập 1/SGK tr 33
a) Tần số của nhóm 1, nhóm 2 , nhóm 3 , nhóm 4 , nhóm 5 lần lượt là: n1  3 ; n2  6 ;
n3  12 ; n4  5 ; n5  4 .
b) Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu ghép nhóm đó như sau



	-Một HS nào nhanh nhất lên trình bày.
*Báo cáo, thảo luận:
-HS nhanh nhất trình bày kết quả.
-HS khác nhận xét.
*Kết luận, nhận định:
-GV nhận xét, đánh giá hoạt động: Gv động viên, uốn nắn và hướng dẫn kịp thời sự cố gắng trong các hoạt động của học sinh.
- GV lưu ý HS cần nhận biết tìm tần số ghép nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm.
	
	90;100
	12
	

	
	
	100;110
	5
	

	
	
	110;120
	4
	

	
	
	Cộng
	N  30
	

	
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi ý a,b bài 2/SGK tr 34
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm đôi ý a,b bài 2/SGK tr 34
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện nhóm trình bày
· HS nhóm khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, đánh giá, tổng kết
· GV hướng dẫn HS về nhà làm bài 2c/SGKtr34
	Bài 2a, b/SGK tr 34
a) Tần số tương đối của các nhóm lần lượt là:
f  8 . 100 %  13,3% ;
1	60
f  18 . 100 %  30% ;
2	60
f  24 . 100 %  40%;
3	60
f  10 . 100 %  16, 7% .
4	60
b) Bảng tần số tương đối ghép nhóm

	
	
	Nhóm
	Tần số tương đối ( % )
	

	
	
	10; 20
	13, 3
	

	
	
	20;30
	30
	

	
	
	30; 40
	40
	

	
	
	40;50
	16, 7
	

	
	
	Cộng
	100
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS HĐ cá nhân bài 5(GV chiếu đề bài trên máy chiếu, tivi)
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS HĐ cá nhân làm bài 6 GV yêu cầu GV quan sát, hỗ trợ HS nếu cần.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện học sinh trình bày kết quả
· HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết hoạt động
GV giới thiệu với HS tình trạng bệnh về mắt của HS hiện này, một số biện pháp bảo vệ mắt.
	Bài tập 5.
a) Bảng tần số ghép nhóm
Bảng tần số tương đối ghép nhóm
b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng



	
	
[image: ]


[image: ]Hướng dẫn tự học ở nhà
· Học lí thuyết : Khái niệm tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm, các bước lập bảng tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm; các bước vẽ biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm.
· Làm bài tập về nhà	......................../SBT tr.............

Tuần: 4,5					Tiết 57,58,59,60
Bài 4: PHÉP THỬ NGẪU NHIÊN VÀ KHÔNG GIAN MẪU.
XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

Môn học/Hoạt động giáo dục: Môn toán; lớp 9 Thời gian thực hiện: (số tiết 04 )

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
· Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
· Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
2. Về năng lực
· Năng lực chung:
· Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ
· Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.
· Năng lực đặc thù:
· Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua tính toán biết tính xác suất của biến cố.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học : Nhận biết và giải quyết được các bài toán thực tiễn liên quan đến phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
· Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu, nhận biết được các khái niệm, thuật ngữ như: Phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, đồng khả năng.
· Năng lực mô hình hoá toán học: Biết tính xác suất của mật biến cố vào giải quyết các bài toán thực tiễn đơn giản.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên:
· Hình ảnh hoặc clip liên quan đến khái niệm phép thử ngẫu nhiên để minh hoạ cho bài học.
· Các bài tập cần truyền đạt, máy chiếu (Tivi), phiếu học tập cho học sinh.
2. Học sinh:
· Nhớ lại cách tính xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản đã học ở lớp 8, máy tính cầm tay.
· Bảng, bút viết của các nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu
a) Mục tiêu: Làm cho HS thấy vấn đề cần thiết phải nghiên cứu khái niệm phép thử và việc nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn.
b) Nội dung: GV cho học sinh quan sát hình ảnh, trả lời các câu hỏi liên quan đến hình ảnh sau:










[image: ]:
Câu 1. Nhân vật trong tranh đang thực hiện hành động gì?
Câu 2. Hãy nêu các kết quả có thể xảy ra với mỗi hành động đó không?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	Câu 1:

	- GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và trả lời câu
	Một người đang bắn mũi tên về đích.

	hỏi
	Một người đang đánh gôn vào lỗ.

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	Tung một con xúc xắc.

	- Hs quan sát, suy nghĩ cá nhân
	Tung một đồng xu.

	* Báo cáo, thảo luận
	Rút một lá bài từ trong bộ bài.

	- Gv gọi lần lượt ba hs trình bày câu trả lời của
	Câu 2:

	mình
	Mũi tên trúng đích hoặc trượt.

	- Các hs khác nhận xét, bổ sung để hoàn thiện
	Gôn vào lỗ hoặc ra ngoài..

	câu trả lời
	Mặt xuất hiện có thể là mặt 1 chấm, mặt 2

	* Kết luận, nhận định
	chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm,

	- GV đánh giá thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tổng hợp kết quả.
	mặt 6 chấm.
Mặt xuất hiện có thể là mặt sấp hoặc mặt ngửa.

	- Dẫn dắt vào bài mới.
	Lá bài xuất hiện có thể là 1 rô,…, 1 bích,…, 1

	
	tép,…, 1 cơ,…, át cơ.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a) Mục tiêu:
· Hiểu được khái niệm phép thử và không gian mẫu
· Biết cách xác định không gian mẫu
· HS hiểu được xác suất của biến cố.
· HS nêu được các bước tính xác suất biến cố .
· HS tính được xác suất của một biến cố liên quan đến phép thử.
· HS tóm tắt được nội dung các kiến thức đã học ở trong bài
+ Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu
+ Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản
b) Nội dung:
· Hoạt động 1, kiến thức trọng tâm (phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu), ví dụ 1, luyện tập 1.
· Hoạt động 2 , phát biểu được khái niệm xác suất của biến cố và các bước tính xác suất của biến cố, luyện tập 2.
· HS sử dụng sơ đồ tư duy để tổng hợp lại kiến thức đã học.

· HS nhắc lại các kiến thức đã học.
c) Sản phẩm:
· Lời giải hoạt động 1, ví dụ 1, luyện tập 1.
· Lời giải hoạt động 2, khái niệm xác suất của biến cố và các bước tính xác suất của biến cố ghi vào vở, lời giải luyện tập 2.
· Sơ đồ tư duy:
Xác suất của biến cố:
P  A 
Số kết quả thuận lợi cho A
Tổng số kết quả có thể xảy ra
Bài 4
Không gian mẫu của phép thử: Là tập hợp các kết quả có thể xảy ra
Phép thử ngẫu nhiên: Là các phép thử không thể đoán trước được kết quả

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	I. Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu

	- GV nêu hành động về tung đồng xu
	1. Phép thử ngẫu nhiên

	- HS quan sát và nêu được định nghĩa về phép
	Hoạt động 1: (Sgk/35)

	thử và chú ý của phép thử
- Gv nêu ví dụ để học sinh phân biệt được đâu là hành động của phép thử, đâu không phải là hành
	[image: ]

	động của phép thử?
+ Gieo con xúc xắc một lần, lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp,…
+ Đặt 2 chiếc bút bi đỏ, 5 chiếc bút bi xanh và
	· Hành động : Tung một đồng xu một lần” trong xác suất gọi là phép thử.
· Phép thử ngẫu nhiên là phép thử mà không
đoán trước được kết quả của nó, mặc dù đã

	3 chiếc bút đen lên bàn và đếm xem có bao
	biết tập hợp tất cả có thể có của phép thử đó.

	nhiêu chiếc bút bi?
	*) Ví dụ:

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	+ Hành động gieo con xúc xắc một lần, lấy

	- HS suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ
	ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp được gọi

	- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh
	là phép thử

	* Báo cáo, thảo luận
	+ Hành dộng đếm số chiếc bút bị trên bàn

	- HS nêu được định nghĩa và chú ý của phép thử
	không phải là phép thử vì chúng ta hoàn toàn

	- Phân biệt được hành động nào là phép thử, hành động nào không là phép thử.
	đếm được số lượng chính xác chiếc bút bi trên
bàn là 10 chiếc.

	* Kết luận, nhận định
	*) Chú ý:

	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất.
	- Các kết quả có thể xảy ra của một phép thử có khả năng xuất hiện như nhau được gọi là
đồng khả năng

	- Chốt kiến thức về phép thử
	- Kết quả thuận lợi cho biến cố A là một kết

	
	quả có thể của phép thử làm cho biến cố A

	
	xảy ra

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV nêu ví dụ về phép thử mô tả tung đồng xu
	2. Không gian mẫu



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	và tung xúc xắc hướng dẫn cách mô tả không gian mẫu
- HS quan sát nêu nhận xét và định nghĩa không gian mẫu và mô tả không gian mẫu.
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ và thực hiện nhiệm vụ
· GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh
* Báo cáo, thảo luận
- HS nêu được định nghĩa không gian mẫu. Mô tả được không gian mẫu.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất.
· Chốt kiến thức về không gian mẫu và cách mô tả không gian mẫu.
	[image: ]
· Khi gieo một đồng xu một lần ta không dự đoán được trước mặt sấp ( S ) hay mặt ngửa N ) xuất hiện, nhưng ta biết được có hai khả năng xuất hiện
 S; N
· Tập hợp các kết quả có thể xảy ra của một phép thử được gọi là không gian mẫu của phép thửu và kí hiệu là  (đọc là Ô – mê – ga)

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	*) VD1: (Sgk/36)
Khi ta “gieo một con xúc xắc một lần”
[image: ]
a) Các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là: mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm.
b) Không gian mẫu của phép thử là:
 { mặt 1 chấm, mặt 2 chấm, mặt 3 chấm, mặt 4 chấm, mặt 5 chấm, mặt 6 chấm}

	- Cho học sinh hoạt động cá nhân để trả lời câu hỏi ở ví dụ 1.
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	

	- Học sinh suy nghĩ tìm cách giải.
	

	* Báo cáo, thảo luận
	

	- GV gọi 1 HS đứng tại chỗ làm cùng với thầy.
	

	- HS khác theo dõi, nhận xét
	

	* Kết luận, nhận định
	

	- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức
	

	độ hoàn thành của HS.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	*) Luyện tập 1: (Sgk/36)
a) Các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: số 1, số 2 , …, số 12 .
b) Không gian mẫu của phép thử đó là:
 1; 2;3...;12

	- Cho học sinh hoạt động cặp đôi để thảo luận
	

	luyện tập 1.
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	

	- Học sinh suy nghĩ, thảo luận, thống nhất cách
	

	giải.
	

	* Báo cáo, thảo luận
	

	- GV chụp ảnh bài làm của một nhóm chiếu trên màn chiếu.
	

	- HS khác theo dõi, nhận xét
	

	* Kết luận, nhận định
	

	- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức
	

	độ hoàn thành của HS.
	



	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành các nhóm theo bàn học yêu cầu học sinh làm hoạt động 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và trình bày kết quả ra giấy, vở.
* Báo cáo, thảo luận
· GV gọi đại diện một nhóm trình bày kết quả hoạt động 2.
· Các nhóm còn lại theo dõi câu trả lời của nhóm bạn và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét thái độ làm việc và kết quả của các nhóm.
· GV tổng hợp, chính xác hóa câu trả lời của HS
và chốt định nghĩa xác suất của biến cố.
· Hs ghi nhớ định nghĩa xác suất của một biến cố.
	Hoạt động 1: (Sgk/35)
a)  1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ;10 ;11;12 b)
Các kết quả thuận lợi của biến cố A là: 3 ; 6
; 9 ;12 .
c) Số các kết quả thuận lợi cho biến cố A là
4 .
Số phần tử của tập hợp  là 12 .
Tỉ số giữa số các kết quả thuận lợi cho biến cố A và số phần tử của tập hợp  là
 4   1
12  3
*) Giả thiết rằng các kết quả có thể xảy ra của một phép thử là đồng khả năng
Khi đó, xác suất của biến cố A , kí hiệu là P( A) , bằng tỉ số giữa số kết quả thuận lợi cho biến cố A và tổng số kết quả có thể xảy ra.
P  A   Số kết quả thuận lợi cho A
Tổng số kết quả có thể xảy ra

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	*) Nhận xét: Để tính xác suất của biến cố A, ta có thể thực hiện các bước sau:
Bước 1: Kiểm tra tính đồng khả năng đối với các kết quả có thể xảy ra của phép thử.
Bước 2: Đếm số kết quả có thể xảy ra, tức là đếm số phần tử của không gian mẫu 
Bước 3: Đếm số kết quả thuận lợi cho biến cố A
Bước 4: Lập tỉ số giữa kết quả thuận lợi của biến cố A và tổng số kết quả có thể xảy ra.

Chú ý: Cần có bước 1 vì để tránh trường hợp các vật trong thí nghiệm phải hoàn toàn cân đối và đồng chất thì khả năng xuất hiện của các trường hợp như nhau hay được gọi là đồng khả năng.

	- GV yêu cầu học sinh nhớ lại hoạt động đầu tiết
	

	học và hoạt động 2, nêu các bước để tính xác
	

	suất của biến cố A .
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	

	- HS nêu các bước để tính xác suất của biến cố
	

	A
	

	* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi hai học sinh trả lời. Các học sinh còn
	

	lại lắng nghe và nhận xét.
	

	* Kết luận, nhận định
	

	GV chính xác hóa câu trả lời của HS và chốt lại
	

	các bước để tính xác suất của một biến cố và
	

	nhấn mạnh nội dung chú ý.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cho học sinh hoạt động cặp đôi trả lời ví dụ 2.
	*) Ví dụ 2:
Xét phép thử “ Chọn ngẫu nhiên hai bạn để

	* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi.
* Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS đứng tại chỗ lần lượt làm từng ý.
	hát song ca”
Ta thấy, các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là đồng khả năng
a) Có 6 cách chọn ra hai bạn để hát song ca

	- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm.
	là: Hùng và Dũng, Hùng và Dung, Hùng và
Nguyệt, Dũng và Dung, Dũng và Nguyệt,

	* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	Dung và Nguyệt.
b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:



	
	+ Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố B là : Hùng và Dung, Hùng và Nguyệt, Dũng và
Dung, Dũng và Nguyệt. Vậy P(B)  4  2
6	3
+ Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố C là: Hùng Nguyệt, Dũng và Nguyệt, Dung và
Nguyệt. Vậy P(C)  3  1
6	2

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- Cho học sinh hoạt động nhóm đôi để trả lời câu hỏi ở ví dụ 3.
-GV gọi đại diện một nhóm lên bảng trình bày sản phẩm, HS dưới lớp thảo luận trình bày vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung, phản biện (nếu cần)
* Báo cáo, thảo luận
- Sản phẩm bài làm của học sinh trong vở ghi
* Kết luận, nhận định
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
	*) Ví dụ 3:
Xét phép thử: “Viết ngẫu nhiên một số tự nhiên lẻ có hai chữ số”
Ta thấy các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là đồng khả năng.
a) Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra của phép thử đó là:
 11,13,15,...,99
Số phần tử của tập  là 45 .
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố E là 27
; 45 ; 63 ; 81; 99 . Do đó có 5 kết quả thuận
lợi cho biến cố đó. Vậy P(E)   5   1
45	9

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dùng sơ đồ tư duy hệ thống lại kiến thức đã học trong bài 4: Phép thử ngẫu nhiên và xác suất của biến cố.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm trong bàn hệ thống lại kiến thức đã học theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm lên treo bảng và giới thiệu kết quả hoạt động của bàn mình
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức đã học trong bài 4
	· Phép thử ngẫu nhiên: Là phép thử mà không thể đoán trước được kết quả
· Không gian mẫu: Là tập hợp các kết quả có thể xảy ra
· Xác suất của biến cố:

P  A    Số kết quả thuận lợi cho A	
Tổng số kết quả có thể xảy ra
	


3. Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu:
· Áp dụng các kiến thức về phép thử vào bài tập viết không gian mẫu và liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố.
· Tính được xác suất của biến cố.
b) Nội dung: Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài tập 1, bài tập 2
Bài tập 1: Gieo hai đồng tiền một lần, kí hiệu đồng tiền xuất hiện mặt sấp là S , đồn tiền xuất hiện mặt ngửa là N .
a) Viết không gian mẫu của phép thử đó.
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố M: “hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau”.
Bài tập 2: Gieo một đồng xu sau đó gieo một con xúc xắc. Quan sát mặt xuất hiện của đồng xu

và số chấm xuất hiện của con xúc xắc.
a) Viết không gian mẫu của phép thử đó.
b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố
A : “Đồng xu xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm chẵn”.
B : “Đồng xu xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm lẻ”.
· Làm luyện tập 2, luyện tập 3 (sgk/38).
- Làm bài tập 1, 2 (sgk/38), bài 3, 4, 5, 6 (sgk/39)
c) Sản phẩm:
· Lời giải bài tập 1, bài tập 2 của học sinh.
· Lời giải luyện tập 2, luyện tập 3.
· Lời giải các bài tập 1, 2 (sgk/38), bài 3, 4, 5, 6 (sgk/39)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV trình chiếu nội dung bài tập 1, 2
· GV: Chia lớp thành 6 nhóm.
· HS: Nhận nhiệm vụ
Nhóm 1, 3, 5 làm bài tập 1
Nhóm 2, 4, 6 làm bài tập 2
* HS thực hiện nhiệm vụ
· GV quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn
· Học sinh suy nghĩ trình bày theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
· HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm
· Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
· Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
	Bài tập 1:
a) Không gian mẫu của phép thử đó là
SN; NS; SS; NN
b) Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố M: “Hai đồng tiền xuất hiện hai mặt không giống nhau” là: SN , NS .
Bài tập 2:
a) Không gian mẫu của phép thử đó là
 S1, S 2 , S3, S 4 , S5 , S 6 , N1 , N 2 , N3 , N 4 ,
N5 , N 6
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A “Đồng xu xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm chẵn” là: S 2 , S 4 , S 6 .
Các kết quả thuận lợi cho biến cố A B : “Đồng xu xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm lẻ” là: N1, N3 , N5 .

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV trình chiếu nội dung Luyện tập 2
· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, dựa vào ví dụ 2, 3 để làm luyện tập 2.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh hoạt động cá nhân làm LT2.
* Báo cáo, thảo luận
· GV gọi một học sinh lên bảng trình bày.
· HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm.
* Kết luận, nhận định
	Luyện tập 2:
Hình 25, Tính xác suất của biến cố D : “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số nguyên tố”
[image: ]



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời nhanh và đúng nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo.
· Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp
theo
	Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố D là: 2 ; 3 ;
5 ; 7 ;11. Vậy P(D)  5
12

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· GV trình chiếu nội dung luyện tập 3
· GV: Chia lớp thành 6 nhóm.
· HS: Nhận nhiệm vụ
Nhóm 1, 2 làm ý a
Nhóm 3, 4 làm ý b
Nhóm 5, 6 làm ý c
* HS thực hiện nhiệm vụ
· GV quan sát các nhóm hoạt động, hỗ trợ nhóm gặp khó khăn
· Học sinh suy nghĩ trình bày theo nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
· HS cử đại diện nhóm trình bày sản phẩm
· Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.
* Kết luận, nhận định
· GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.
· Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.
	Luyện tập 3:
a) Có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố S là: phở Thìn, bánh đa Kế, bún cá cay, gà đồi Yên Thế, nộm da trâu, thắng cố.
Vậy P(S )  6  3
16  8
b) Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố T là: miến lươn, cơm hến, cá mực nhảy, bánh mì Hội An.
Vậy P(T )  4  1
16  4
c) Có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố U là: sủi cảo, bánh canh Tràng Bàng, cá lóc nướng, cơm dừa, gỏi cá.
Vậy P(U )  5
16

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 1-sgk/38
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài tập
* Kết luận, nhận định
- Gv chốt lại câu trả lời đúng. Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của hs cả lớp
	Bài 1 (sgk/38)
a. Các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm xuất hiện trên viên bi được lấy ra là: 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7
; 8 ; 9 ;10 ;11;12 ;13 ;14 ;15 ;16 ;17 ;18 ;19 ; 20 .
b. Không gian mẫu của phép thử là:
 1; 2;3; 4;5;6;7;...;19; 20
c. Các kết quả thuận lợi của biến cố “Số xuất hiện trên viên bi được lấy ra chia cho 7 dư 1” là: 1;8
;15
Vậy P  A  3
20

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· HS hoạt động nhóm làm bài tập 2-sgk/38, bài 3-sgk/39
· Nhóm 1,2: Bài tập 2 sgk/38
	Bài 2 (sgk/38)
a. Số các chữ số lớn hơn 499 và nhỏ hơn 1000 là
999 500 1  500 (số). Do đó, có 500 kết quả có thể xảy ra của phép thử.



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	- Nhóm 3,4: Bài tập 3 sgk/ 39
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS hoạt động nhiệm vụ theo nhóm
· Từng hs làm bài tập ra giấy nhỏ, sau đó cả nhóm tổng hợp, thống nhất ghi vào bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện nhóm trình bày lời giải của nhóm mình
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại đáp án đúng và cho điểm các nhóm làm đúng
	b.
*Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết ra chia hết cho 100 ” là 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900
Do đó, có 5 kết quả thuận lợi cho biến cố A . Vậy
P  A   5    1 
500  100
* Các kết quả thuận lợi cho biến cố “Số tự nhiên được viết là lập phương của một số tự nhiên” là 512 ; 729 .
Do đó, có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B . Vậy
P  B   2    1 
500	250
Bài 3 (sgk/39)
Xét biến cố “Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp”, các	kết	quả	có	thể	xảy	ra	là
 1; 2;3; 4;...;51;52
Vậy số phần tử của tập hợp  là 52 phần tử.
a. Các kết quả thuận lợi của biến cố A “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số nhỏ hơn 27 ” là: 1; 2 ; 3 ;…; 25 ; 26
Do đó, có tất cả 26 kết quả thuận lợi của biến cố
A . Vậy P  A  26  1
52  2
b. Các kết quả thuận lợi của biến cố B “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số lớn hơn 19 nhỏ hơn 51” là: 20 ; 21 ; 22 ;…; 49 ; 50 .
Do đó, có tất cả 31 kết quả thuận lợi của biến cố
B . Vậy P  B   31
52

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- HS hoạt động cá nhân làm bài tập 4- sgk/39
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu
* Báo cáo, thảo luận
- GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài tập
* Kết luận, nhận định
- Gv chốt lại câu trả lời đúng. Nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ của hs cả lớp
	Bài 4 (sgk/39)
a) Chọn ngẫu nhiên một bạn trong nhóm. Các
kết quả có thể xảy ra của phép thử trên là: Trung (lớp 9A); Quý (lớp 9A); Việt (lớp 9C); An (lớp 9A); Châu (lớp 9B); Hương (lớp 9D).
Do đó, có 6 kết quả có thể xảy ra. b)
*Các kết quả thuận lợi của biến cố A “Bạn được chọn ra là nữ” là:
An (lớp 9A); Châu (lớp 9B); Hương (lớp 9D). Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố A .
Vậy P  A  3  1 .
6	2



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
	*Các kết quả thuận lợi của biến cố B “Bạn được chọn ra thuộc lớp 9A” là: Trung (lớp 9A); Quý (lớp 9A); An (lớp 9A).
Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố B .
Vậy P  B  3  1 .
6	2

	* GV giao nhiệm vụ học tập
· HS hoạt động nhóm làm bài tập 5-sgk/39 bài 6-sgk/39
· Nhóm 1,2: Bài tập 5 sgk/39
· Nhóm 3,4: Bài tập 6 sgk/39
* HS thực hiện nhiệm vụ
· HS hoạt động nhiệm vụ theo nhóm
· Mỗi nhóm chia làm 3 nhóm nhỏ thực hiện 3 nhiệm vụ: Nhóm nhỏ 1 làm câu a
Nhóm nhỏ 2 làm câu b ý 1 Nhóm nhỏ 2 làm câu b ý 2
Sau đó tổng hợp lại ghi bảng nhóm
* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện nhóm trình bày lời giải của nhóm mình
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại đáp án đúng và cho điểm các nhóm làm đúng
	Bài 5 (sgk/39)
a) Các cách chọn mà bạn Châu có thể thực hiện là: AC , AD , AE , BC , BD , BE .
Do đó, số phần tử của tập hợp  là 6 .
b) Tính xác suất của các biến cố
· Các kết quả thuận lợi của biến cố P “Trong
hai điểm được chọn ra, có điểm A ” là: AC , AD
, AE . Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố
P . Vậy P  P   3  1 .
6	2

· Các kết quả thuận lợi của biến cố Q “Trong hai điểm được chọn ra , không có điểm C ” là: AD , AE , BD , BE .
Do đó, có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố Q .
Vậy P Q   4  2 .
6	3
Bài 6 (sgk/39)
a) Giả sử 3 bông hoa màu đỏ là: đỏ 1; đỏ 2 ; đỏ
3 .
Tất cả các cách chọn mà bạn Linh có thể thực hiện là: đỏ 1 và vàng; đỏ 2 và vàng; đỏ 3 và
vàng; đỏ 1 và đỏ 2 ; đỏ 1 và đỏ 3 ; đỏ 2 và đỏ 3
. Do đó, số phần tử của tập hợp  là 6 .
b) Tính xác suất của các biến cố
· Các kết quả thuận lợi của biến cố R “Trong 2 bông hoa được chọn ra, có đúng 1 bông hoa màu đỏ” là:
đỏ 1 và vàng; đỏ 2 và vàng; đỏ 3 và vàng. Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố R .
Vậy P(R)  3  1
6	2
· Các kết quả thuận lợi của biến cố T “Trong 2 bông hoa được chọn ra , có ít nhất 1 bông hoa màu đỏ” là: đỏ 1 và vàng; đỏ 2 và vàng; đỏ 3 và vàng; đỏ 1 và đỏ 2 ; đỏ 1 và đỏ 3 ; đỏ 2 và
đỏ 3 .



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
	Do đó, có 6 kết quả thuận lợi cho biến cố T .
Vậy P(T )  6  1.
6


4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu:
· Áp dụng kiến thức đã học vào một số bài toán thực tế đơn giản
· Thấy được mối liên hệ của xác suất trong thực tiễn và ý nghĩa của nó.
· HS vận dụng kiến thức đã học để làm các bài toán mở đầu và các bài toán có nội dung thực tế
b) Nội dung:
· Học sinh làm bài tập 3
Bài tập 3: Bạn Linh có một hộp chứa 5 chiếc thẻ cùng loại được đánh số 1, 2 , 3 , 4 , 5 . Bạn Mai có một hộp chứa các chiếc thẻ cùng loại chứa 4 chiếc thẻ được đánh số 6 , 7 , 8 , 9 . Bạn Lan lấy ngẫu nhiên ở mỗi hộp của bạn Linh và bạn Mai một chiếc thẻ. Kí hiệu ab để thể hiện bạn Lan lấy được chiếc thẻ ghi số a trong hộp của bạn Linh và lấy được chiếc thẻ ghi số b trong hộp của bạn Mai. Em hãy giúp bạn Lan viết không gian mẫu của phép thử đó.
· GV đưa nội dung bài tập thực tế 4 và câu hỏi liên hệ.
Bài tập 4
Cho 10 chữ số 0 ; 1; 2 ; ...; 9 được ghi lên 10 quả bóng cân đối và đồng chất. Mỗi quả bóng khác nhau ghi các chữ số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng. Xét biến cố A : “quả bóng lấy ra ghi số 0 ”. Tính xác suất của biến cố đó?
Từ bài toán trên liên hệ với thực tế: Có nên mua số đề hay không?
Đánh đề hiện nay là một vấn nạn trong xã hội, vậy đánh đề được lời hay lỗ mà nhiều người đam mê đến vậy ?
· HS làm được bài tập 5, 6 và hiểu được ứng dụng của xác suất trong đời sống thực tiễn.
Bài tập 5. Chọn ngẫu nhiên một gia đình có hai con. Giả thiết rằng xác suất sinh con trai và con gái là như nhau.
a. Xác định không gian mẫu của biến cố
b. Tính xác xuất của các biến cố:
b1. A: “Gia đình đó có cả con trai và con gái” b2. B: “Gia đình đó có con trai”
Bài tập 6. Ba bạn Bảo, Châu, Dương được xếp ngẫu nhiên ngồi trên một hàng ghế có ba chỗ ngồi.
a. Tìm không gian mẫu của biến cố
b. Tính xác suất của các biến cố sau:
b1. E: “Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải” b2. F: “Châu và Dương không ngồi cạnh nhau”
· Làm bài toán mở đầu và bài tập 7
Bài toán 1: Bài toán mở đầu: Đội văn nghệ của lớp 9A có 3 bạn nam và 3 bạn nữ. Cô giáo phụ trách chọn hai bạn ngẫu nhiên để hát song ca. Xét biến cố sau: “Trong hai bạn được chọn ra, có một bạn nam và một bạn nữ”.
Bài tập 7
Cho hai túi I và II, mỗi túi chứa 3 viên bi giống nhau cùng khối lượng, cùng loại được ghi các số 2 ; 3 ; 7 . Hai viên bi khác nhau được ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên mỗi túi ra một viên bi và ghép thành số có hai chữ số. Tính xác suất của các biến cố sau:
a. A : “Số tạo thành chia hết cho 4 ”
b. B : “Số tạo thành là số nguyên tố”

c) Sản phẩm: HS trình bày lời giải hoàn chỉnh bài tập 3, 4, 5, 6, 7, bài toán mở đầu
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	Bài tập 3:

	- GV đưa ra nội dung của bài tập 3 để hs hoàn thành
* HS thực hiện nhiệm vụ
HS đọc kĩ nội dung bài tập và hoàn thành
	Không gian mẫu của phép thử đó là:
 16 ,17 ,18 ,19 , 26 , 27 , 28 , 29 , 36 , 37 , 38 ,
39 , 46 , 47 , 48 , 56 , 57 , 58 , 59.

	* Báo cáo, thảo luận
	

	Gv mời 1 bạn lên bảng trình bày và các bạn
	

	dưới lớp nhận xét và bổ sung
	

	* Kết luận, nhận định
	

	Gv chốt đáp án và tổng hợp lại nội dung kiến
	

	thức bài học
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	Bài tập 4:






Xác suất của biến cố đó là P( A)   1
100

Vì có 1 số trúng trong tổng 100 số Nên xác suất trúng là 1%
Xác suất thua là 99%

	- GV: Đưa ra bài tập yêu cầu học sinh về nhà
	

	làm và chỉ cho học sinh thấy ứng dụng của
	

	xác suất trong đời sống thực tiễn.
	

	Chúng ta thử dùng phương pháp xác suất,
	

	thống kê để giải thích nhé
	

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	

	- Các nhóm HS thực hiện nghiên cứu và làm
	

	bài ở nhà.
	

	* Báo cáo, thảo luận
	

	- HS: Hoàn thiện bài vào vở
	

	* Kết luận, nhận định
	

	- Học sinh xem video để rút ra bài học cho
	

	mình.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
	Bài tập 5

	- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài
	a. Các khả năng gia đình đó có thể có hai con

	tập 5
	giới tính như sau: Trai trai, gái gái, gái trai.

	* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi thực hiện theo yêu cầu
	Không gian mẫu của biến cố là
 { Trai trai, gái gái, gái trai }

	của giáo viên
	Vậy có 3 kết quả có thể xảy ra.

	* Báo cáo, thảo luận
	b.

	- GV chọn một vài cặp đôi đại diện báo cáo
kết quả của mình
	* b1: Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố A “Gia đình đó có cả con trai và con gái” là gái trai. Vậy

	* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng và cho điểm cặp đôi làm đúng
	P  A  1 .
3
* b2 : Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố B
“Gia đình đó có con trai” là: trai trai, gái trai.

	
	Vậy P  B   2 .
3

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm làm bài tập 6
	Bài tập 6
a. Kí hiệu tên ba bạn Bảo, Châu, Dương lần lượt là B , C , D



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu của giáo viên
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm mình
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng và cho điểm cặp đôi làm đúng
	Các kết quả có thể xảy ra là:
· Bảo ngồi ngoài cùng bên trái: Có 2 cách xếp là BCD , BDC
· Bảo ngồi giữa: Có 2 cách xếp là CBD , DBC
· Bảo ngồi ngoài cùng bên phải: Có 2 cách xếp là CDB , DCB
Không gian mẫu của biến cố là
BCD , BDC , CBD , DBC , CDB , DCB
Số phần tử của tập hợp  là 6 . b.
* b1: Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố “Bảo không ngồi ngoài cùng bên phải” là: BCD , BDC , CBD , DBC
Vậy P  E   4  2 .
6  3
b2: Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố “Châu và Dương không ngồi cạnh nhau” là: CBD , DBC
Vậy P  F   2  1 .
6  3

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi làm bài tập mở đầu
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi tìm đáp án của bài toán
* Báo cáo, thảo luận
- HS đại diện cặp đôi trình bày kết quả
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kết quả đúng, nhận xét quá trình hoạt động của các nhóm bàn
	Bài toán mở đầu:
· Giả sử đánh số các bạn nam là 1, 2 , 3 . Đánh số các bạn nữ là 4 , 5 , 6
Các cách chọn ngẫu nhiên ra 2 bạn là: 12 ;13 ;
14 ;15 ;16 ; 23; 24 ; 25 ; 26 ; 34 ; 35 ; 36 ; 45 ; 46 ;
56
Vậy có 15 cách chọn ra hai bạn để hát song ca.
· Có 9 kết quả thuận lợi cho biến cố “Trong hai bạn được chọn, có một bạn nam và một bạn nữ” là: 14 ;15 ;16 ; 24 ; 25 ; 26 ; 34 ; 35 ; 36 . Vậy xác
suất của biến cố đó là  9   3 .
15	5

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập 7
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động theo nhóm là bài tập 7
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm
* Kết luận, nhận định
- Gv chốt đáp án đúng và nhận xét hoạt động
	Bài tập 7
Lấy ngẫu nhiên mỗi túi ra một viên bi và ghép thành số có hai chữ số. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra là:  22 ; 23; 27 ; 32 ; 33 ; 37 ; 72 ; 73 ; 77 .
Số phần tử của tập hợp  là 9 .
a. Các kết quả thuận lợi cho biến cố “số tạo thành chia hết cho 4 ” là 32 ; 72 . Do đó, có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố đó.



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	của các nhóm
	Vậy P  A  2
9
b. Các kết quả thuận lợi cho biến cố “số tạo thành là số nguyên tố” là: 23; 37 ; 73 . Do đó, có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố đó.
Vậy P  B  3  1 .
9	3


Hướng dẫn tự học ở nhà
· Xem lại các bài tập đã làm
· [bookmark: _GoBack]Chuẩn bị trước bài tập cuối chương VI – sgk/40,41. 
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI
Số tiết : 03 tiết
Tuần: Tiết:

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức:
Học sinh được củng cố và khắc sâu các kiến thức chương VI về thu thập và xử lý dữ liệu, phân tích và xử lý dữ liệu. Cụ thể:
· Thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ dạng cột/cột kép (column chart), biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
· Xác định được tần số (frequency) của một giá trị.
· Thiết lập được bảng tần số, biểu đồ tần số (biểu diễn các giá trị và tần số của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.
· Xác định được tần số tương đối (relative frequency) của một giá trị.
· Thiết lập được bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối (biểu diễn các giá trị và tần số tương đối của chúng ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ hình quạt tròn).
· Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.
· Thiết lập được bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
· Thiết lập được biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (histogram) (ở dạng biểu đồ cột hoặc biểu đồ đoạn thẳng).
· Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức của các môn học khác trong Chương trình lớp 9 và trong thực tiễn.
· Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.
2. Về năng lực:
· Năng lực chung
· Năng lực tự chủ và tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập tại lớp, HS tự tin khi trình bày báo cáo hoặc nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ; HS biết chia sẻ, biết đánh giá và nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
· Năng lực đặc thù:
· Năng lực giao tiếp toán học: Thông qua các hoạt động nhóm thảo luận, trao đổi chia sẻ với GV và các bạn; học sinh trình bày, diễn đạt và giao tiếp tương tác các thành viên trong nhóm lập được bảng tần số từ các số liệu, biểu đồ cho ban đầu.
· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề: Thông qua hoạt động thống kê, tổng hợp, phân tích, khái quát hóa,…các kết quả quan sát được, HS tính được xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản.
· Năng lực mô hình hóa toán học: HS mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ; phân tích và xử lý dữ liệu thông qua một số bài tập. Vận dụng được các công thức tính xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số bài tập thực tiễn ở mức độ đơn giản.
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS biết và vẽ được sơ đồ tư duy tổng hợp được các nội dung kiến thức trong toàn bộ chương VI một cách khoa học.
3. Về phẩm chất:
· Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
· Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
· Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK toán 9 cánh diều trang 40 Đến trang 42, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy tính, máy chiếu, bảng phụ, bút dạ, bút mầu
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bút mầu, máy tính cầm tay.

III. Tiến trình dạy học
1. Hoạt động 1: Mở đầu (Khoảng: …. phút)
a) Mục tiêu:
· Ôn tập kiến thức chương VI.
· Tạo tâm thế hứng khởi cho học sinh khi bước vào tiết học.
b) Nội dung:
Các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Người ta tiến hành phỏng vấn 40 người về một mẫu sản phẩm mới. Ngưới ta điều tra yêu cầu mỗi người được phỏng vấn cho điểm mẫu sản phẩm đó theo thang điểm là 100 . Kết quả cho bởi bảng sau:
	Điểm
	[50;60)
	[60;70)
	[70;80)
	[80;90)
	[90;100)
	Tổng

	Tần số
	4
	5
	23
	6
	2
	40


Câu 1.1. Tần số ghép nhóm của nhóm [70;80)là:
A. 20	B. 21	C. 22	D. 23
Câu 1.2. Tần số tương đối ghép nhóm của nhóm [50;60) là:
A. 10%	B. 12, 5%	C. 5%	D. 15%
Câu 2. Một đội bóng đá thi đấu trong một mùa giải. Số bàn thắng đội đó ghi được trong từng trận đấu được cho bởi biểu đồ sau:
[image: ]

Câu 2.1. Đội bóng đã thi đấu tất cả bao nhiêu trận trong mùa giải:
A. 23	B. 24	C. 26	D. 25
Câu 2.2. Số bàn thắng đội ghi được nhiều nhất là:
A. 5	B. 4	C. 3	D. 2
Câu 2.3. Số trận đấu đội ghi được nhiều hơn 2 bàn thắng là:
A. 6	B. 7	C. 8	D. 9
c) Sản phẩm: Đáp án của các câu hỏi trắc nghiệm trên.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập: Tổ chức cho hs tham gia trò chơi “Vòng quay may mắn” . Người quản trò chọn ra
	Trò chơi “Vòng quay máy mắn” Câu 1.



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	hai đội chơi, mỗi đội 5 hs để thi đua với nhau. Đội nào
	Câu1.1. D

	trả lời nhanh hơn, đúng hơn là đội chiến thắng.
	Câu 1.2. A

	* HS thực hiện nhiệm vụ
	Câu 2.

	Người quản trò tổ chức cho 2 đội thi với nhau.
	Câu 2.1. C

	* Báo cáo, thảo luận
	Câu 2.2. A

	Hai đội thi trả lời nhanh và đúng. Nếu cả hai đội không
	Câu 2.3. B

	trả lời được thì quyền trả lời thuộc về HS cả lớp.
	

	* Báo cáo, thảo luận
	

	- Người chơi đưa ra đáp án.
	

	- GV kiểm tra nhanh đáp án và chính xác kết quả.
	

	- HS khác nhận xét và bổ sung nếu có.
	

	* Kết luận, nhận định
	

	- GV kết luận những nhóm trả lời hoàn chỉnh các câu hỏi.
	

	Trao phần thưởng cho đội chiến thắng.
	


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (Khoảng: …. phút)
a) Mục tiêu: HS tổng hợp được kiến thức về:
+ Thu thập và tổ chức dữ liệu: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
+ Phân tích và xử lí dữ liệu: Bảng tần số, biểu đồ tần số; bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối; tần số ghéo nhóm, tần số tương đối ghép nhóm, vẽ biểu đồ.
Ôn tập kiến thức lý thuyết chương VI , hoàn thiện sơ đồ tư duy tổng hợp kiến thức cả chương.
b) Nội dung: Vẽ sơ đồ tư duy gồm 2 nhánh:
· Nhánh 1: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
· Nhánh 2: Tần số, tần số tương đối; Tần số ghép nhóm, tần số tương đối ghép nhóm. Hệ thống hóa kiến thức toàn chương VI .
c) Sản phẩm: - Sơ đồ tư duy về nội dung chính trong chương VI.
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d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 6 nhóm tổng hợp ý kiến vào giấy thành sơ đồ tư duy theo các yêu cầu với
	



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	các nội dung (đã hoàn thành ở nhà, HS cũng có thể làm trên phần mềm sơ đồ tư duy gửi cho GV):
+ Thu thập và tổ chức dữ liệu: Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
+ Phân tích và xử lí dữ liệu: Bảng tần số, biểu đồ tần số; bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối; tần số ghéo nhóm, tần số tương đối ghép nhóm. Vẽ biểu đồ.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chú ý, thảo luận nhóm hoàn thành sơ đồ tư duy.
* Báo cáo, thảo luận:
· Các nhóm treo phần bài làm của mình lên bảng và GV gọi đại diện nhóm lên trình bày.
· Đại diện một số nhóm trình bày kết quả thực hiện, các nhóm khác bổ sung (nếu cần).
* Kết luận, nhận định
- GV đánh giá kết quả của các nhóm HS, trên cơ sổ đó yêu cầu học sinh hoàn thiện phiếu sơ đồ tư duy.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu học sinh thuyết trình tổng hợp kiến thức thông qua sơ đồ tư duy đã chuẩn bị trước ở nhà theo nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Đại diện 2 dãy trình bày sơ đồ tư duy của nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- HS Nhận xét thảo luận
* Kết luận, nhận định
GV chiếu sơ đồ tư duy và chốt lại kiến thức toàn chương. Từ đó GV giới thiệu một số dạng toán thường gặp của chương và sẽ được giải quyết ở phần luyện tập.
	Sơ đồ tư duy kiến thức trọng tâm của chương
VI


3. Hoạt động 3: Luyện tập (Khoảng: ….. phút)
a) Mục tiêu:
· Phát hiện và lí giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong những ví dụ đơn giản.
· Lí giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
-Vận dụng kiến thức đã học lập được bảng tần số, tần số tương đối của mẫu số liệu.
· Vẽ được biểu đồ tần số dưới dạng biểu đồ cột, biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng. HS biết phân tích số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn và biểu đồ cột kép, từ đó biết tính xác suất của biến cố trong phép thử
b) Nội dung: Bài tập bổ sung 1, 2.
Bài 3 + Bài 4 SGK/ T40, 41.
Bài 3 (SGK/Tr40)
Hình 28 mô tả một đĩa tròn bằng bìa cứng được chia thành sáu phần bằng nhau và ghi các số

1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ; chiếc kim được gắn cố định vào trục quay ở tâm của đĩa.
[image: ]
Hình 28
Quay đĩa tròn và ghi lại số ở hình quạt mà chiếc kim chỉ vào khi đĩa dừng lại. Mẫu số liệu dưới đây ghi lại số liệu sau 40 lần quay đĩa tròn:
	1
	1
	3
	5
	4
	6
	1
	2
	6
	4

	1
	5
	5
	2
	4
	3
	3
	6
	5
	2

	5
	6
	2
	3
	3
	4
	2
	3
	3
	4

	4
	5
	4
	6
	1
	2
	3
	5
	6
	6


a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau?
b) Tìm tần số của mỗi giá trị đó5.
Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê đó.
Vẽ biểu đồ tần số ở dạng biểu đồ cột của mẫu số liệu thống kê đó.
c) Tìm tần số tương đối của mỗi giá4trị đó.
Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu thống kê đó.
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn của mẫu số liệu thống kê đó.
Bài 4 (SGK/Tr41)
Sau khi thống kê độ dài (đơn vị: centimét) của 50 cây con ở vườn thí nghiệm, người ta nhận được bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau:
	Nhóm
	[0;10)
	[10; 20)
	[20;30)
	[30; 40)
	[40;50)
	Cộng

	Tần số tương đối %
	6
	18
	36
	24
	16
	100


Bảng 38
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm ở dạng biểu đồ cột và biểu đồ đoạn thẳng của mẫu số liệu ghép nhóm ở Bảng 38
Bài 6 SGK tr42
Mỗi nhân viên của một công ty làm việc ở một trong năm bộ phận của công ty đó là: Hành chính – Nhân sự; Truyền thông – Quảng cáo; Kinh doanh; Sản xuất; Dịch vụ. Biểu đồ hình quạt tròn trong Hình 29 thống kê tỉ lệ nhân viên thuộc mỗi bộ phận. Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của công ty. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Nhân viên được chọn thuộc bộ phận Kinh doanh”;
B: “Nhân viên được chọn không thuộc bộ phận Hành chính – Nhân sự hay Dịch vụ”

Nhân viên trong Công ty
6%
5%
55%
25%
Hành chính - Nhân sự
Truyền thông - Quảng cáo
Sản xuất
Kinh doanh
Dịch vụ

Bài 7 SGK tr42
Biểu đồ cột kép ở Hình 30 biểu diễn số lượng học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của một trường trung học cơ sở. Chọn ngẫu nhiên một học sinh tham gia giải thi đấu thể thao của trường đó. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:
A: “Học sinh được chọn là nam”;
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 6 ”;
C: “Học sinh được chọn là nữ và không thuộc khối 9 ”.Số học sinh
Nam
Nữ
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Khối 6
Khối 7
Khối 8
Khối 9
Khối






	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



c) Sản phẩm: Lời giải bài tập trên Lời giải Bài 3 + Bài 4 SGK/ T40, 41
Dạng 1. Lập bảng tần số, bảng tần số tương đối, vẽ biểu đồ tần số, biểu đồ tần số tương đối Lời giải Bài 3 SGK/ T40
Biểu đồ tần số





	
	
	7	7	7

	6
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c) Bảng tần số tương đối của mẫu số liệuTần số (n)
9
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Loại
Loại 1	Loại 2	Loại 3	Loại 4	Loại 5	Loại 6

	Loại
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	Tổng

	Tần số tương đối (%)
	12, 5
	15
	20
	17, 5
	17, 5
	17, 5
	100



30Biểu đồ Tần số tương đối %
20
17.5
17.5
17.5
15
12.5




20



10



0
1	2	3	4	5	6
Biểu đồ hình quạt tròn

13%
18%
15%
18%
20%
18%

Dạng 2. Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm, vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm Bài 4 SGK/ Tr41
Nhóm
[40;50)
[30;40)
[20;30)
[10;20)
[0;10)
5
0
6
15
10
16
18
20
35
30
25		24	
Biểu đồ cột

36
Tần số tương đối %
40


Biểu đồ đoạn thẳng

Tần số tương đối %
36
24

18
166
6

0
5
15
25
35
45
Nhóm

Lời giải Bài 6 + Bài 7 SGK tr42
d) Tổ chức thực hiện:Hoạt động của GV - HS
Tiến trình nội dung
* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân đọc và làm bài tập bổ sung 1 trên máy chiếu.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân làm bài.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện cá nhân trả lời, giải thích và chia sẻ với cả lớp.
· HS cả lớp theo dõi câu trả lời của bạn, nhận xét và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kết quả đúng.
Bài tập bổ sung 1:
Khảo sát cân nặng của nhóm trẻ 4 tuổi tại trường mầm non. Kết quả cho thấy trong số 80 trẻ 4 tuổi, có tới 48 trẻ có cân nặng dưới mức chuẩn. Nhóm khảo sát kết luận "Tỉ lệ trẻ 4 tuổi ở Việt Nam có cân nặng đạt dưới chuẩn chiếm 60% ". Kết luận này có hợp lý không? Tại sao?
Lời giải
Kết luận của nhóm nghiên cứu nói về tỉ lệ trẻ 4 tuổi ở Việt Nam có cân nặng dưới chuẩn nên đối tượng mà nhóm khảo sát cần nghiên cứu là toàn bộ trẻ 4 tuổi ở Việt Nam.
Nhóm khảo sát chỉ nghiên cứu ở một nhóm trẻ 4 tuổi tại một trường mầm non, do đó kết luận "Tỉ lệ trẻ 4 tuổi ở Việt Nam
có cân nặng đạt dưới chuẩn chiếm 60% " là chưa hợp lí.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2
· HS hoạt động cá nhân đọc nội dung bài toán trên máy chiếu.
· HS hoạt động cặp đôi hoàn thiện bài tập vào vở.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cặp đôi hoàn thiện bài tập.
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện cặp đôi lên báo cáo và chia sẻ.
· Các cặp đôi khác theo dõi và bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt đáp án và chiếu bài 2-3 cặp đôi lên.
Bài tập bổ sung 2: Một vận động viên bắn đạn vào bia với các điểm số thu được như sau:
10; 8; 9; 9; 10; 9; 9; 9; 8; 7;
10; 10; 9; 8; 7; 10; 9; 8; 7; 9;
9; 9; 10; 9; 10; 8; 9; 8; 8; 10
a) Vận động viên trên đã bắn bao nhiêu viên đạn vào bia?
b) Có bao nhiêu giá trị khác nhau ở bảng số liệu trên? Tìm tần số của mỗi giá trị đó?
c) Lập bảng tần số của dãy dữ liệu trên và cho biết vận động viên đó bắn được số điểm chủ yếu là bao nhiêu điểm?
d) Lập bảng tần số tương đối của dãy dữ liệu trên?
Lời giải
a) Vận động viên trên đã bắn 30 viên đạn vào bia.
b) Có 4 trị khác nhau ở bảng số liệu trên là 7; 8; 9; 10 tần số tương ứng lần lượt là: 3; 7; 12; 8 .
c) Bảng tần số


Điểm
7
8
9
10
Tổng




	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	
	
	Tần số
	3
	7
	12
	8
	30
	

	
	d) Tỉ lệ được 7 điểm là: 3 = 10%
30
Tỉ lệ được 8 điểm là: 7 » 23, 3%
30
Tỉ lệ được 9 điểm là: 12 = 40%
30
Tỉ lệ được 10 điểm là:  8 » 26, 7%
30
Bảng tần số tương đối là:

	
	
	Điểm
	7
	8
	9
	10
	

	
	
	Tần	số tương đối
	10%
	23, 3 %
	40 %
	26, 7 %
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm bài tập 3/SGK/Tr40 vào vở trong 10 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề và thực hiện cá nhân làm bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận
· GV gọi 3 Hs lên bảng làm bài, mỗi HS 1 ý.
· HS còn lại quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét bài làm của HS rồi cho điểm và chốt kiến thức và cách làm của dạng toán
	Dạng 1. Lập bảng tần số, bảng tần số tương đối, vẽ biểu đồ tần số, biểu đồ tần số tương đối
Bài 3 SGK/tr40.
a) Trong 40 số liệu thống kê ở trên, có 6 giá trị khác nhau. Gồm 1; 2; 3; 4; 5; 6 .
b) Lập bảng tần số của mẫu số liệu thống kê.

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS làm bài tập 4/SGK Tr40 vào vở trong 10 phút.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS đọc đề và thực hiện cá nhân làm bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận
· GV gọi 3 Hs lên bảng làm bài, mỗi HS 1 ý.
· HS còn lại quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định
-GV nhận xét bài làm của HS rồi cho điểm và chốt kiến thức
	Dạng 2. Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm, vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm
Bài 4 SGK/ Tr41

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
· GV gợi mở kiến thức và phương pháp làm toán.
· Yêu cầu HS thực hiện hoạt động cá nhân trả lời các câu hỏi và làm Bài 6 SGK tr42
	Dạng 1. Từ biểu đồ hình quạt tròn đi phân tích số liệu và tính xác suất của biến cố
Bài 6 SGK tr42
+ Xác suất của biến cố A : “Nhân viên được chọn thuộc bộ phận Kinh doanh” là 55%
+ Xác suất của biến cố B : “Nhân viên được chọn không thuộc bộ phận Hành chính - Nhân sự hay Dịch vụ” là 85% .


Loại
1
2
3
4
5
6
Tổng
Tần số (n)
5
6
8
7
7
7
40



	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* HS thực hiện nhiệm vụ
- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
· GV yêu cầu 2 HS có lời giải nhanh lên bảng trình bày lần lượt các ý (a,b) và (c,d).
· Cả lớp quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định
-GV nhận xét, chốt đáp án.
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- GV giao nhiệm vụ hoạt động nhóm 4 người trả lời các câu hỏi và làm Bài 7 SGK tr42 (trong 5 phút).
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm
* Báo cáo, thảo luận
· Đại diện 1 nhóm có lời giải nhanh nhất lên bảng trình bày
· Các nhóm còn lại quan sát và nhận xét
* Kết luận, nhận định
-GV nhận xét chốt đáp án và các bước tính xác suất của một biến cố:
Việc tính xác suất của một biến cố E trong một hành động hay thực nghiệm đồng khả năng sẽ gồm các bước sau:
Bước 1: Đếm các kết quả có thể (Thường bằng cách liệt kê)
Bước 2: Chỉ ra các kết quả có thể là đồng khả năng.
Bước 3: Đếm các kết quả thuận lợi cho biến cố E .
Bước 4: Lập tỉ số giữa kết quả
thuận lợi cho biến cố E và tổng số kết quả có thể.
	Dạng 2: Từ biểu đồ cột kép đi phân tích số liệu và tính xác suất của biến cố
Bài 7 SGK tr42
Dựa vào biểu đồ ta thấy:
Có tất cả (7  9)  (9  7)  (9  8)  (9  8)  66 học sinh. Có 7  9  9  9  34 học sinh nam.
Có 7  9 16 học sinh khối 6 .
Có 9  7 8  24 học sinh nữ không thuộc khối 9 . Như vậy ta tính được:
Xác suất của biến cố A : “Học sinh được chọn là nam” là
P( A)  n( A)  34  17 .
	66	33
Xác suất của biến cố B : “Học sinh được chọn thuộc khối 6
” là
P(B)  n(B)  16  8 .
	66	33
Xác suất của biến cố C : “Học sinh được chọn là nữ và không thuộc khối 9 ” là
P(C)  n(C)  24  4 .
	66	11


4. Hoạt động 4: Vận dụng (Khoảng: … phút)
a) Mục tiêu: Hs vận dụng kiến thức về xác suất để giải quyết được các vấn đề trong thực tế
b) Nội dung: Bài 8 (SGK tr42) + Video về ứng dụng của xác suất trong thực tế https://youtu.be/SDZQWwbvOq0?si=J2asoHScYhEHbslm

c) Sản phẩm: Lời giải bài 8 (SGK tr42)
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- GV giao nhiệm vụ làm việc cá nhân làm Bài 8 (SGK tr42): Trong một kì thi học sinh giỏi Toán, tỉ lệ học sinh đạt giải là 35%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh đã tham gia kì thi đó. Tính xác suất của biến cố : “Học sinh được chọn đạt giải”
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận
	Bài 8 (SGK tr42).
Vì tỉ lệ học sinh đạt giải là 35% nên xác suất việc chọn ngẫu nhiên một học sinh đã tham gia kì thi đó thì biến cố “Học sinh được chọn đạt giải” là 35%

	- GV gọi 1 HS lên bảng làm.
	

	- Cả lớp chú ý lắng nghe và nhận xét.
	

	* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chốt kiến thức và đánh giá mức độ hoàn thành của học sinh.
	

	· GV giao nhiệm vụ học tập 2
GV chiếu video về ứng dụng của xác suất trong thực tế cuộc sống và yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: Chúng ta có nên tham gia các trò chơi may rủi không?
· HS thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe và suy nghĩ trả lời
* Báo cáo, thảo luận
· 1 hs đứng tại chỗ trả lời
· HS cả lớp theo dõi, nhận xét
* Kết luận, nhận định
- GV chốt lại kiến thức và chốt lại lưu ý về ứng dụng của xác suất trong thực tế.
	Video về ứng dụng của xác suất trong thực tế


[image: ]Hướng dẫn tự học ở nhà (1 phút)
· HS ôn lại các kiến thức của chương VI để chuẩn bị kiểm tra giữa kì 2.
· Làm các bài tập trong sách bài tập.
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